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H Q i  N Í Í Ậ r  V Ă N  H Ó A  

V À

T Ầ N G  N Ề N  T Â M  H Í :  V i Ệ T  N A )

/íoà7^/^

ÌXfn^ í.!^n qt!nn dì^m !ìọc, (n (!ã vi^t nY<
nÌLÌều vé nhu cáu cùa !ì!ìQp vAu ìtóa, và vint mt. !)ay 
kiìác. Và dê kêu g!Ị)t ii()ì niìẠp, cả Tòa (LAniì !dn ìi^i (!uu(; 
giám m ì̂c Á Mỳ Hú cu!ìg !&!ì hếng hìo pììen. n!un)g 
(lã rì)fu)g có gl dáng k(! dt^íc !.!ú !)àn!). Cũng ( InC) C(! mây 
ngimiu C(ÍU ngììiêm tÁ!C v^ văìì lìóa vímg (ì6 dặt Cfí PÒ c!ìo 
niìhng cải bi^íì vè dìán !ìọc, {)!!ụng V(! vh h) d(ìc.

Hùi U)ế, hx)!ìg l)àì !tày, tùi du'f n!ùn vấn dề n^i nììập 
dLA)i góc dộ tăm lý Ììọc c!nều sâu. Tôi cố tÌ!!ì !H cái cáíu hìlc 
của tĂmlì^ (psydié, psydnsmc) Vìèt, xem dílu !h nlìCAìg y3Íu 
tố diínii cấu tliànii tâm ii$ Tiếp tììeo, tôi d)ù l)át !iê!ì 
lạc vói tầng nền này cũng nlìH Uìù vạd( ra mpt hal h(^!ìg 
di dìo việc Ììội nììập. N!ì(f t!)ế, tôi sè vho cu()C V(1fi lx)!ì vâ!ì 
dề dăt ra:

A. Tầng nền ngầm ípMìtì hvng cùa ípM( k!uì

B. Nhũng tlìànli phần cùa tầng nền tinn hệ Việt

c . M ộtsốyếutốtbcácU iàìihphầim ền tmigvănhóa Việt

'Tác RÌA dùèn (j6u !uậu íh giAo a í  ui& À(ì, vò th d)ù bi?*!!
dú ífô̂ (g.
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!). n ù í !iÔ!ì !ạc vói !ÌP!Ì !utyền Uíoại Vi^L

Dây dì! !à !ì!)!fng bt^c (!i còn c!ìă;) c!úfng cùa một ììLÂ ng 
Buy ttí !úc k!)fíi (!ầt!, !!!?! kììni dần dìì vạn na!ì. Mong dLíỊíc 
các !)ọn tììiốt t!)a vdi Hộ! n!)Ạ{) Rffa sai vă t)ổ Ulc.

A. TÁNG N!ljN NGAM CÙA QUÁ m iLÍ

MO cỏ(t (ìn/t

U ^ì có Uìây trà UíU sinii ^̂ 0̂ t̂ nì sao kìmng? Tìiỏ dio 
biết gì nó! nấy, ng!ũ sao !àm vậy. Tâm bí ciìúng cììLíb có 
nìitùìg ngóc ng;ìr!í bí ẩn, dbi sống tâ!!i !in!ì c!uí î xáo trộn, 
nên cìnti có tật diUbng. Các nộ! dmìg tám liniì tb t!ềm Uìdc 
(précoiìscìent) ngo! ra vùng sáng ý ttibc, dể rò! t̂ ú rút lu! 
ùm d!, nlìttùiìg c!m cho m^t iìộ! dung klìác x^^ất Inện. Rất bf 
nb!cn, nùn cũng rất dc d!lng. Clatì có lìàng kcm g:n n!ì)o 
g!ba ý Uiùc vù san iLùìg ý Uátc.

Cld klù tliang bé dã tiiànlì cận lón, cttbng dộ ý tlìdc 
uiạmlì và cubng dộ ý mnố!ì cao, ch! Ìdì! áy !nó! có dìọn Iba 
và tập trtuìg, t!o dó có })hân biệt dố! xù: nộ! dnng tâ!U lúdì 
năy dus,íc kéo m ve vnốt, n^! dung tâm iinii lùa bj dồn néìì 
vô troìig.

Tmiìg một ^ittnìg quốc, việc chọn ngbb! kế vị dễ gây 
tnìnlì dítíp. Tmng một tâm hệ (psydnsuìe), sb m r^mg vh 
ngtlLíc dà! !ì!ìât d}!ì!ì thnc dẩy ăìn nnA! p!ìá bìiilì. l^n  áy, dn 
nộ! dnng tâm !!!iìì có là tlììên dìần cììăng nha, nó cũng
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biáỊì UìàiUì ác q^ỳ ìuôn, niaí Jmìg quĂ.qnyêt.^

Súc tâm Unh càng cìììm càng gin tàj)g. Có nììCCng
BÚC ín^nìi cìììni Uìu^ t)ủn năng Uf nhtên^vh n)ì!yng HÚfc 
nmnlì nũiíg Ììoa dm()C ban n&ng t!nfí ìnú, do cu()c s&íg t^o 
diàiiii.

l l ì n ^  băn nAng diCf nbt'ft, xét vé m$t tin!ì dĩán, có các 
klioyníì íiuáng táíH tám ciiãn, tám dncng.

Ai mà ì^i idíông cú cáni tinlc t!d$íì ác, ídìù í!ó biết p!ìân 
bi^t tìii^n ác, hê làm lành tliì an tliòa, li6 !hm tà dú bLft 
í<ft luong tám? Ai m^ Isìì Idiông lìain biÊí̂ t, bi^t cái !iày tli$t 
8^ là cái gì, bi^t càíìg aán càng hay, ké cá lý do lúêíi hon 
cũa nó nũa? RỒI ai mà Ipi klìông có khà năng ma, â í mà 
vân tldch nghe trqypn ma, càiìg càììg tlìích, và có mói 
tlìích? Do cảm diúc tlìán tlúêng này, ai d ì̂t tóì nlìíìng klnlì 
ngln^m hụyén bí tố! cao 8$ cám tlìáy klìÔ!!g gì hạìilì phúc 
lAng hpnl! phúc trong k^t hạp VÓ! Đáíhg c!ìí tlìáíih.^

Ngoài bỏ!! !!ăngt!!ìh tÌ!ầ!! nói trên, co!! ,.^!Ù! CÒ!Ì có bàn 
năng d^ng văt !!Lfa. Nlnúìg !!m con ngií^n, lnÌ!! !!^ng !ìhy dã 
tlìoáí hóa tlíhtíh dò datìg, dể !!!!t!bng dât c!ì0 tinÌ! dìáĩ! t̂ í 
kliáììg dinlì dán dán. "Ba!! !!ăng tinii d!án"dn phố! dùi Bống 
ý Uiúc, nlnùìg nó tác dp!!g tíí trong vô tlìLfc.

Kliác vái bán nàng dpng v$t tlìúc dáy th phía san và tlìúc 
dáy m^mlingay thdầu, bÒ!! !iăjig tinli tiìáí! phải klìá!!! phá 
liên h!C, klii mà tíí plìía trUÚc, nó ch! làm va!!g tÙ! tro!!g ta

qsA e& !h dìoAi õíu (!f*{ỵnBss!ou) !u)y qu^i bl^u (pnrvp^sion)
^Qnủ có ÊÚMAtg bAdì tí̂ n gi^o vh (!no tí! !)^n tAng ÔM o! cău tAu! !in!), 
ktú!^n khnn tAtn tJ!An (rị !!ệ() k!!?)ng (J)% k!)òng x!n <!<í!̂  (Xrm G. G 
Jm g, L7Myn7!M ò ^  déooM!̂ c/tc dc aof! á/N(% éd. Mnnt Ctnnc, (kuibvB, 19G2, tt 
C2^). .
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mọt ti^ng gụi ÔHÌ AÌ, tiếng gụì !h!!ì ngYíí/i. QtR t!ì^, t!nìì Uì^n 
kììông j)hài Ih mâm cam dpn sán, tùìiì Uiầíì "pltảí do ì̂t cìncm 
mìídì bhng 8ÚC mạnlì".

Dể tdcd^ngvi^o cn()c sống con ngoííi t!ìân tân! Ììi^p idìíít, 
bàn nă!!g t!)d! dìầi! kiìông tiiể ìdmng nlìăp văo m^t diân 
xác vă!i Ì!Ón, kÌ!Ông dìể kììông ad dụng !npt nội dnng (nm 
ìinìi, ngìna !h nììtíng ý bAhig và àìdì Uítnig, càng sân càng 
tất, t:ùng giìl í^ng Ì!ay. Do dó ìnà )!Ì()C iên ìdaíng ngttyci! 
tiôu (arc!!Óty{)(!, atldtôty^x^s), nìttùig bíun tìiộu tt)y moi VÙ!! 
mũd!, n!!!Í!!g xu llUdtìg và cácÌ! !!!Ù!! tÌ!!)^ !!!ui ta!!! d!!ÌC 
(mentalité).

Nlia Uìế, kết tdệp vói ìdiũng cái tb bảìi tínÌ! mọc lên, có 
uliLíng yếu tố cấn dọng tlì^nli vă!i hóa, nhãtt là do lâu ngày 
dúm sâu tlìÈuìli vô tliUh, tliànlì một tiid bán năng tlní liai. 
NliU tlì^, cái mptìli nhăít và ca bán nlmt ô tâm hệ dâu plìáì 
là cái rò ràiìg, cúi nổi lù^n, ò ỳ tliúìc và lý trí!

Diồu nói vồ (â!U hp cá nhÔ!! cũng áp dụng dt^c cho tâììì 
hệ tăp tlìể. Vì quà có tâm hệ t^p tliể dù klìôììg có con ngitbi 
tâp Uiá. Xin nól rõ han, mỗi cá nliân chùa t!X)ng tâm h$ 
mìnlì Íìluíng tliànli tố (composants) cá tliể và tập tlìể. Phần 
tập tltể do di huyền mà có. Di sản dìng lân dùi càìig clnm 
sâu dể h!0 nên tầiig nền vô Uidc phân bi$t vói tầng trên 
hou tlìdc. Hai tầng lóp có tlì^ hóa hạp vói nlìau hay mâu 
tlmân nliau.

Dể chinh phục chínlì inìnlì, con ng^â cán sáng lên l^n g
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lỳ trí và sáng lên bhng ỳ muốn. Do dó cán phát trién pliĂn 
dất ỳ úìúic cũa mìnlì. Có diều con nguí!/i hôm nay tlìiên hăiì 
vé lý trí, d$t lý trí ti^ên hết, láy lý trí làm tiêu chuẩn phán 
djnli clio tất cá. Tlnên lý trí, họ dà ruồng ráy nlìhng gì 
kliông lý tínli, klìông "sáng súa và rõ ràng '̂, !ilní Descartcs 
nói. mà bìê̂ t bao cái tcíi quan trọng lại không sáng BÙa 
và rõ ràng, nlní dpo dú!c và tôn giáo, nlní quáng dại vă yêu 
OiùOng, nlní In^nsinlivàbán \q. tlìống tr; cùa duy lý chù 
ngìũa dă hủy diệt khá năng plmn diìg thlúc idìhng biểũ 
hjiJ'u và hf hÁJ!ìg lìtiyèn bí, do dó dãy mau 8h tíi!ì rã c^c giá 
h ; dạo dsìc, siòu nhìôn, mh hậu qttả nhtf Jung nhân xét, là 

hóa diên cũa d&m nguùí m^nlì danh lă vAn mhìli, nlníng 
hànli d$ng d^^ì mút inan r̂ y, nlìtí Ddc quốc xã dà làìn tro!ig 
tlìế kỳ này.^ Nhííng hùo í^uang klìoa học v^ kỹ tlìUíỊt Ay dà 
tlììết lập !iổi một kỹ Ihuật giết ng l̂hi năng suất rất cao. Họ 
gi^t ngubí bằng nlìhng con tínlì klìáclì q^^an, b^u)g 8h lạnli 
lùng ma quái ìuà nĝ ÍLí̂  matì di, tlìậm chí tlìú dh dà không 
làm n6i.

Suốt cho dến Freud, AíUer, dung, ììgiùi ía cìd qtìan tâ!!ì 
dê̂ n ý Uìdc, chl coi lý trí là trọììg. Freud dã chl cho Ihấy, cái 
nó quyết dịnlì vận mệnii và hạnli phúc, cái ấy là vô tlidc 
han là ý Uìúìc.

Bùi 16 chl tíf trong vô th<úfc phát ra nhdng xung dộng 
kliiến ta ham muốn, do dó SLlúiìg klioái hoậc dau khổ. Bùi

^Xem c. G. Jta)R, r/td/a íEsaií dc /
băt) (lỊdí àm Vũ llìtd) Dáf. U)G7, u. !G!)
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!ẽ ÌÀÍ vò íJì<fí!c, Fívthì !a F! (Cái ay), <nói
tiềm ăìì n!áù)K k!m)n!i lìLÁ̂ ng t)à!ì !ìăng (tôi )!mốn !ìói !)ăn 
n&ììgí^m Hn!i, paydủque) và ti^m đìì nJìCíng 8(fc luạíììì piì )̂c 
tìÙ! !dìi ìduAìg ìdmyíiìì !ìùúng áy bật dội vho tmng cấ!ìì (:An 
(inlùbition) vh dồn nén (reíbu!e!ne:ìt).

B j dồn nén, ídìííngkiìụyidi ìn^ng bàn náng tiìUbngkiìóng 
cam p!iăn t âo gìtí, mà ò trong bf Uiế bìc "iìUùc võ bd". Dmig 
là phái vũ bd, vì một kln bj dpi Ipi nlní tlìế, Idìòng bao gid 
nó dám h\) vồ ý tláíc bhng cổ!ìg clìínlì ntín. Nó sè dùng 
tiếng lóng dể nói, nói qnmdi dể ý tlìdc klìôììg tlìể nghe. Nó 
Idìông thn chádì c^i !ìó cAn nha, !!ih ílùng c/h Idìí^c dể tììế 
cliân dối tìẠíng. Nglũa là nó ăn gian !!Ói dôi, nó dào lộn trạt 
hí và gây diêu tlhng cho tôi. Diên diên Idàntg Idtùng là vì 
vậy. Nhhngtâ!!ìl)ệnlìáy tlìu^loạì ngSK.ú tic{) (psycl)ose, hên 
quan dến thế giói bên ngohi) ì)ay nội xd (tmvmse, do hôn 
qumì vdi Idmytìh Inúíìg vô tlútc nhiều hon).

Vlldìòngddm Uvi lêíiý tluìcdodồ!! nón,câ!ncàn, Idmyìììì 
hoúng 1)Ù!1 nAììg plíàí thu một Idìe hò: gi3fc mo. Hay tíìO m 
một Idie hô: (hôn dại...lílìe hù, dó là khi cO í̂ng dộ ý tlídc vh 
ý muốn yếu hfuì di. Klìc hù tln họp, ììên phải len lách, lén 
lút, bóp méo mÌ!ìh, nóì quanlì b^mg án ngh, l)íuig nhhng biểu 
liiệu dặc biệt. (Xít sao che mát doọc cái Tòl !1Ú dúíng gác 
nglùêm Idìác ò !ìg^íhng cda ý dìhc. Do dó, nội dung giâc mít 
cùa ke gl^cn tOOtìg trong con ngìítì bị bpììlì nội xù (ììévìv- 
tìque) tlù m t klìác lạ dối vúi lúc tiihc. Còn áo th&ng cùa 
DgOÒi bệnli ngoại tiếp (psychotiquc) dn duọc chlnli lại trong 
gi3Íc mo. Núi tlìật ra, nlìO Fí'cud nhận xét, dù ò nhhng con 
ngohì bìnli tlnùng, lám lúc cũng phát hiện triệu chhng của 
tâm bệnh nộixò. Sọ mác bệnlì tlnùngxảy ra vào lúc ấu tlìùi, 
ììlnAìg bệnh cú tliể uềm plạtc dấy, hhng chục nãm sau mói
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p!iát.

Sú!c tác cCta ntìtíng gì duọc nuốt vó trong tuổi tJiíí 
(ngay cả nai ngitbi budi ttiubíìg cùng có) còii ìàm !íêìi cái mà 
Freud gọi !à Su^)er-Ego, Siêu ngã.

vói trè ttia, tJì^ giói Uìu hẹp ô ngdhi mẹ, dó ttìêm 
nguai cììa, ttìêìn cà cô ttìáy... Àídì !iU)ílfng lán lao cÙ!!g vói ý 
muốn, sạ o ép của họ mi sè tạo ra troíìg vô tláíc dLfa bó môt 
sùc tliống tri ^  u có tên Siêu ngã ấy. Siêu ngã sẽ tlìế chém 
php hụynlì dể suốt dùi ra l^iilì, xét nét, ngù!!! de vh trách 
cú. Môtcáchráítnglìiêmklìáccố nlliên. Nlnùìgch^ngbao gi^ 
công klìai rõ ràng. Mn^n anlì mài soiìg trong trạng tliái sạ 
hâi, báít an, dáy m^c cám.

Cái d̂ tạc hiểu về một ngì^à cung có Uìể áp dụng cho một 
tập Uìể ngt^i. Tuổi ấu tlia cũa tậj) tliê, dó là tlìùi nguyên tổ, 
lúc ông cha ta còn Bống nlìLí trè tlìO, trùúc idủ có 8LÍ rạji nùt 
giũa ý tliúc vói vô tlìdc. Klii áy, vô tliùc giốììg ídiU tiềii ý 
tlnútc, dá các npi dung tám lũdì tron trU^t glaa hai kliu mpt 
cách hf ulúên, dễ dàjìg, Iilní qua mpt cái CLta kliông cánli 
cLía. CCía klìông cánlì CLía, nên clìUa có kliác bi^t lún lao, 
cliua cú cách bi$t. Klú áíy cUÍ̂ ng dộ ý tlìdc và ý muốn clníì 
mạnli, nên chua có chọn lụa và tùp trung, clnta có phâii biệt 
dối xù, chua có con glìétcon yêu, chua có cấm cản và dồn nén.

l ìn li  trạng này giống nliu tìnlì tr^ng trè tlìO, tìnlì trạng 
nguUi mo và tâm b^nlì ngo^i tiếp. Có diều ù haì trULíiìg họp 
sau, tlù nqi dung vô tlìdc dã méo mó, cld ra mát sau klù dà



50

cái trang.

cua duy tý duy tâ)u iìôuì nay (iã túìì to
niuíng cù díọt, vì XU!Ì duổi dL^ trè dìO, vì ptìù ídìận ììền 
tàng cùa uùmÌL Dúa '*xícìì t y  ây, bật dội vào vô dìdc, vun 
htdi mò dể kììáng d}ntì mìnìì tÂng d t^ ìg  tối quaídì co, có 
klìi bhng bộ mặt biến dạng, ma í;uái.

Plìải.quá bpngý ttidc và lý trí, con ngudi văn nmdì hÔ!U 
ìiay dã lũjìg quên vô tlidc và Idmdi bì nlnùìg gì ngoíù lý 
(irratiomiel). Quá tlinc iiglìiệm (íX)8Ìtívì8te) kiểu duy lý, họ 
cln biết có klioa học và rúng tldêng liêng. Và duy lý dến 
duy tâm (idéaliste), họ chì biết có ý tdùng Báng sủa, nên dẩy 
lui vùo bóng tối ídtíùìg giá trị cảtn tính dù sâu Xíì, co bảìì 
n!ulft. Qìtd câp tiốn, họ !h chối khd nôn l)ụt gốc !^hỏi 
chính nền tảng cùa mình, íìên tàng văn hóa và tám Hnh. 
Bùi tliế, nlìO duíìg mai nìla, tlìay vì cd bay cho stA^ng tlìeo 
giác mo bay ngàn xttá cùa mình, hq dã dqi bom dể tiêu di^t 
chLuhmhdhlLậmclnt)hngcả bouì itguyèn hí, cao dicm của 
phát minlì.

n ieo  dung, klú dem ánlì sáng văn minli dến cho mqt dân 
bán kliai mà kliông dếm xla gì dến dì sản văn hóa ngàn ddì 
cùa họ, Uù ngodi ta sẽ làm tan rã các giá trj tldêng liêng 
vàlumí/ỳnglũacuộcsống.^Ráìbô lì^ huyén tlioại của mìnli, 
dân t ^  áy cíuìg mất luôn hồn sống cùa nnnlì. Nó klmng 
tliể tồn hd, vì nó dã mát lìUÚng dì.

n á tá n lì sáng duy lýcùavàiì mnili hôm nay dã biến tinli 
tliầiì tlìàíilì mú ý htùng hàtu hẠíììg klìô klìan. Tinlì tlìần hết 
cbn là **Kln hạo nlùên chí dại chí cOOng", hết còn là vị Chúa 
tể tlìần tlìánlì noi biểu hiệu NgObi cha toàn cầu (pt-qia-pátl).

*Xem y/td/a dô d&u tr. 170.
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Ánlì aáng duy !ý ây cũiìg xóa di vè !năt Ngì^d mẹ tốì t/ 
lìuyền auiìì cùa vật c!ìăí̂ t, Mìiến vật cììât cJd còn !à câng cụ 
c!ìo t!iam vọng loài ngìi!yi. BỊ nô lệ cho tlìmìì vọng ây, vật 
chãít dã biền thànli con yêu làm mê mẩn lòng nguííi, dìànli 
con yêu hút thilì d  ̂ húy di nliCíng gì còn lìl ngYÁ)i trong 
chmig ta. ' ,

Quá tlìăt, con ngví(á ngày nay dă mât liê!í lạc vói cà siêu 
nliiên lân t j  nlùên, vói cá chínlì mÌ!ih ò chỗ ìà ngYÁìJÌ. Vì 
con ngùbi hôm nay kliông cbn tliẩ lúểu dtẠíc ý nglũa tlnêng 
liêng nguyên (hủy của nlũfng bi^u hiệu Ngì^ì cha, Ng\(íJÌ 
mẹ, Hhi ULÌn, Trùih !ìh, w . Dây là :ilãfng tiêu nìẫu !ìg!)yên 
80, ìdũíng gì InA ì̂íg dẫn tâm hí C0!1 ng!^d xtC), !)hh!)g gì iìúi 
lên lối càni nglú^m thỌc tại cùa tìê!ì tổ, !dáfng gì lăm nên 
linh hồn cho C!í^ aống cùa họ. Nlnùig cái mă drnìg gọi là 
Tiêu mâu nguyên tliùy (Ajklìô-hg)08), tì t̂ Ih Ng !̂yôn ticu.

v$y nguyên tiêu là gì, và do dâu nìh có?

Ilieodung, ngtryêìt tiêu là nlìíùìg Idmynh lathìg í^c dộiìg 
nlih bàn năng, chúng căng lnA^ng về aỌ XÍÌC dj!)h và kháiìg 
dgìlì mìnlì. Dể lììển hiện m, chmìg phải kiốm lây cho mìnlì 
một Uìân xác bknglùnlìành vì chúngclníì p!íài !il hình ành, 
bhng ỳ hÁ)ng vì chútìg chttì phải là ý húng. Clìúng !!ìdi chl 
là m^t tlìd mô hí^ng chung chuììg (aclìème généni!), tlìh 
Idìuyiìlì lnA^ng và quy luật, IdìuồìL klió (kicu Knnt) dò tạo ru 
nlìLíng liìnlì ànli và ý hÁỉng phù họp, klìà dí íhc!ì hì phần 
nào cái mà bàn chất là kliông tliể tà. Mỏi ìnôi tnùng văn 
hóa sè cung cấp cho nó nhhng loíìi hhilì ảnh, ìdìhíìg cách 
diễn tá mà ngtíhi bên trong có tliê lủểu và càm diìg tốt nlìdt.

l'uy rằng nguyên tiêu chăììg bao gid rõ nét hán ù nlihng 
cách diễn tá áy, lìlìUng nó cũiìg có tlìể d̂ íỌc lũểu mọt cách 
chung clnuìg qua nlũYííg ý húììg, !ìhu VỊ aiìh hùng, Dấng
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C)jfu Oiế diăng hạn.

Klìông nlâíng là mô h ^ g ,  nguyên tiêu còn lá ìuôt năíìg 
ItẠ/ng tám linli, một klìuynh Iníùng tác dông nlní băn năng, 
rất sâu xa vh !uãnlì li^t. Là Idìuyíìlì lìUúng, nó dí tìm dối 
tUbiig cùa nó. Dối hẠíng kliông rò hán, duọc xác dịnlì một 
cácli cliuììg chung tlìôi. Gạp dối tUbng, nó mó triển Idiai 
dúng InAíhìg, mói dạt h^t BÚ!c mạnh của mhìli và tliòa măn.

Nui ngùbì thái cổ hoạc bán kliai, nguyên tiêu lúển lìiệìì 
một cácli td Iilủên ncd các huyán Oioại dể lnAhìg dân cuộc 
sống và clìo nó một linli hồn. Nui ngiùi văn niinlì, nguyciì 
tiêu hay xuất lùện trong các giác mo gỊ)i là Đại mộng. Nhũng 
Imilì tuọng trung dại mpng hoàn toàn klìác lạ và quái dị, 
klìông tlì^ gíài tlnch ddỌc bhng quá Idid và giáo dục riêìig 
cùa kè !no. Nhhng lìhìh tuọng ấy cŨ!ìg sấc nét, in sâu, Idìó 
quên. Hìidì hí(mg và chù dề mo còn khăng dịĩìiì mình là 
quaiì trọng vh (húc lAng doọc phải kể cho ngŶ bi Idìác nghe 
mía. Bòi lẽ chúng không phát chl cùa riêng cá tdtâtì. 
Cltúng Ihuộc vô (hdc tập tltể, t ìc n  còtì tlìuộc Cíl tậ )) tltể. 
Clìútig tlìtík t̂tg tttí^ch bào và tiêtt Mo nlttùig gl Uìuọc lọi íclì 
co M n cùa a*t tthâtì dtAíttg sỌ hoạc cùa cộng dồng tnà dtMttg 
sỌ tltu()C vé. Tt^)ttg troí/ttg họp sau, ngYtyctì tictt sẽ lù tìguòtt 
tạottctì tìhtatg Imyềtt hAJttg, tìlìhtìg tótì gtáo, tt!tdítg hào ItAt 
tOttÁííìg, tthhttgỳ dìdc h^, tnà mục dích là h ị (ạt dttt ttlttAtg 
vết dttíOttg tlthi dại, nltO chtctt tntnlt, (ật bệtth, thoái hóa, 
suy vi.

llteo  Ẹm est Aeppli,^ nguyêtt hêu là sỌ cấn dọng kinh 
nglùêm cùa tìghn muôn dìế hộ. Chútig nót lêtt (t(ong quan 
cùa con ngtùt vdt cAc sùc mạnh siêu ttlìtên và trầti tlìế, ttót

"LcsrÙMs !9G8
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lên cáclì xù Btí mâu nìỤìc dã lùnlì diàtilì trong qtìá klìd, 
nhíMgtiêumâukinlnìglúệm. Qui^klidrAngxa, kinh ngììiệm 
càiìg lâu, tlù klìuôn mâu cáng vtùìg bồiì, vh klmôn mầu ăy 
chò mang vái mình ni^t n&ng lu^mg tâm Ihilì càng lón. 
klnjf rất xa xôi cùa m^t dân t ^  (hay cùa clìmig giống nguhi) 
cáh dọng thành cái táng nền cùa Vô thdc tập tliể, tULíng 
Líng vói táng nền ăJu nguyên cùa phán vô tliùù cá nliâiì.

Đ()ng v^t có xùung sống dã kliòi s í̂ td cá dé tiến qua 
lu&ng ctí (amplìibien), bò sát, cliínì, vé phía loài có vú. C)áì 
mól dạt đubc kliông hủy cái dă vÛ yt qua. Cái b; wAJt qua 
vâíi tiềm phpc trong cá tliá mói này. Bhng chùlìg tìm tlìáy 
ncd tlêh hóa ấu tlìbi cúa các loài niu/ ếch, nlìái, cóc. Con 
clìúilg klú sìnli, con nòng nọc, dã tlìò và boi duôì nlm cá, 
nluAig cũng giống mọt Bố thúy CL/, tiềm chùa klm năng dể 
thô bkng ph6í, tìém chùa mám mdng clio nliLíng c$p cltăn 
song song, dá rồi sẽ sống lu&ng cđ, và cuối cùng rụng duôi 
mọc cliân lên sống trên cạn hoàn toàn. l\jy sống trên cạn, 
nluAig xuân về, diím cóc vân xuống dè dudì nudc, d^ con cái 
tlìím l̂ ủ tái diễn duí/ng tiến hóa dộng vôt qua ba giai doạn: 
cá, iLĂmgct/, d}a CJ. Nglũa là, tuy dă tlìành dja ct/, ^ch, nliái, 
cóc vân tìém cliúa trong nén táng giài plìău học cùa chúng 
6Ú!c Bống tliùy CL/ và lu&ng CL/. Nóì cách klìác, quá klìd cùa 
&lì, nlìái, cóc vân còn dó, kliông phái nlìLí một dì tíclì suông, 
mà nht/ m$t sút sdng clùèu sâu dá clii.phối cá bá m$t cùa 
B̂ í sííng nũa. Và phán nào cũng tli^ ô tiến hóa băo tíìEŨ con 
nguí/i.
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Xét về m^t giái phâu liọc, quá kììù tàng án ô các gen và 
truyền lùU muôn kiÊ̂ p bámg các gen. Và các khuynh liU&ng bán 
nàng cũng Oìế.

N(JÌ con nguíyi, bán năng d^ng vât thoái hóa vé pììía phôi 
tìiai, dmig dù trong klii "bájì năng thdì Uìần" truùng tiìàniì 
dầiì qua các cố gáng t$p thể và cá nììân. Cũng nìní quá khd 
sinli v$t lìọc và sììdì lý học, quá kiìù tùdi tliần của tập tlìá 
vần tiềin pliục bền dai trong mồi cá nhăn, ô nìũmg tầng Idp 
8ÙU idìút cùa lâm hệ. Quá klìùxa xLtì d í̂ọc cất! tììànli bùi h^ 
tliống các nguyên tiéu cùa toàn giống nguííi và của mỗi vă!i 
mùìlì. Quá kiìd ây là cái nền táng ấu nguyên trên dó kiến 
tlúết tâm h^, con ngv^ì tâm línli cũa chúng ta, xét về m^t 
tập tlìể. Quá klìd áy, klù ra ml^t, 8§ mang biểu lủệu Hài nln 
và dìuăt qua chù dè Hàl nlú. Cliủ dề Hài nlii tlmbng chá 
mang năng kíọng tăng truáng cùa hài nhi nên húa hẹn ráft 
nlùều.

Xem n liJ tììế, quá klid ch! clùm xuống, chd klìông tê ll$t, 
tiêu tan. Càngclùm, quá klìd càngglăum^mli lÂììg chúdi Bd 
giàu m^ídì của nguồ!ì aốtìg tâm linli ù chỗ l)át dầu vọt lên. 
Cho nê!ì, có tlìể ùúc túdì rhng tôl vù dân t ^  tôi sốííg dctì 
99% băuìg quá klid cùa uùnlì. Quá klìd áy, noí các ngqyên 
tiêu cùa nó, xây d í̂ng tliàidì con !ìgtlbì t&!ìì lũdi nền tảng 
ctía tôí, xáy d^ìg  nên cpng dồng dân tpc tôi l ^ ìg  văJì hóa 
cùa nó.  ̂ Sống bhng quá klid klìông có nglũa là Bống vì quá 
kiìd. Sống vì quá klid mól là báo Uiù, còn sống vì hímg lai 
bhngchínli quá klìd cùa mìnlì Uù dó là cầu tlếìì, và tiến nlní 
Oiế mói dúng là tl^n, tiến vtíng clìác băíng chínlì !ìcn tảng 
cũa mình. Nglũa là, theo dung, bùùc tl^n áy phái d^m xia 
dến quá klìd cùa mình, phái bát liên lạc duọc vál quá klìd

tr. 1C8.
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áy xuãft pìiát tíí cìiínli quá khù ãíy. Bkng nÌRí kliông dếm 
xla gì d^n nó, Ud cuộc 8ong múì sè bât góc, Bống mà k!ìông 
dúng vũng duọc trên trái dất cùa mìnii. Sống má k!ióng 
trung Uiàniì vói quá kiid (tôì báít iiiếu vói c!m mẹ tôi) dù 
cũng cát dút vói tutíng lai luôn (dếìì lULít con tôi cung sè bất 
liiếu vói tôi). Sống vậy là sống klmng InAhìg di, kliông ỳ 
nglũa, nguồn gốc cùa mọi chán chuhng và Ihác loạn, klìùng 
diên và quái bl^n, nliLí Freud,[Jung và các nhh phân tám 
học klìác quá quyÊí̂ t.**

Clionên, m ọicu^sống, dù cùa cá nlìân hay tập díc, phái 
cám rê sâu vào quá klid, nliíy dó hút duọc sdc sống ngt)ồn 
cqi tíí nén táii tám htdì nó là clìínlì quá klid dó. PlìĂl quan 
tâm d^n cái mái và dổi mói luôn luôn cho phù ĥ yp vói h(An 
cảnli. Đổi mói d^ hoàn dii$n stí sống. Đói vì số!ig tln 
phái bi^n dổi. Đổi mói vl sáng tạo là cùa tudì tlìầíì trong 
kìii quán tĩnli là nguyên lý tăn tại cùa văt chăt. Nlníng dói 
mói tlù phái tíí nền táììg (nền tàng ấy du^c xây bhng í̂ uá 
kiid) mà dổi mói, giống nliUcon ngubi tôi nghy một lán khác, 
mà ván con ngubi ấy qua suốt hànlì trínli cu()c dùi."

*Ttp !ìụy&u Uìopi cùa mpt bp !ac Ih íAn giAo sòug ảm ho, mh n&ì dì, t!d 
bao gib vh noi dău cíMìg dì!', c& J6i váí con ngtíã vAu Hìinlì, bítn hí^n c6 

BS!p J6  dtdt UìAn.'* (C. G. A /'csat7!cc í/í? &!
p. B. Phyoí, Phna, 19G8, tL 10a.lÔ9.
"Jm g  nóí: có !upt biệt dìù g){#ì !!)ột bòn th ÌMtọt dộng ỳ vh
bèn kia Ih hopt dpng ^  dì(<e ÔM t&m h^: Ỳ  dìú&, dù (At cA níaig  đẠ vh ạ í 
t&p bung cùa nó, hohn tohn c6 bnlì cách tnong !nanli, dìl ;hù hg{) vái hiên 
tạí tÙC d j  vh g{ln gùi quanìì dò; tụ băn dìăt nó dd o6 dsỊ^ ntiíaíg vật !iộu ÒB 
kiulí n^nệm  cá ulìăn, búi ra klìòng dAy mAy d ạ c  nAnr Nót dtttng, ký íc  ntn 
nó hìít ttltăn tạo vh dtủ yíu dìl g6m loại giAy iit rót Vò thtí' dd kltAc ItAn! 
Kìtòng tập (jiatg õttìg dìAttg ntbtìg ntntdì, nA Ant n. gAn ttìttr (Am t?)i Nìttátg 
dúidì do sụ tùtn títì ăy nth nó trăt rbttg ht^tdt tnAng, nó ({<y ttt ttAtt nÌMìu 
uitíAtg y!kt tí) dt dtílít tdtÙL Ngohí că một Mt6t tri giAc b^tì ỳ dtùc, kitôttg
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Dể trị liệu tàm bệnli, phải lôi kỳ duọc quíí klìd ra, q̂ á̂ 
klìd ò ciiínli cliỗ tật tlníOng và cán CQÌ cùa tliùOng tật áy. 
Nhmig lôi ra (ý Uìùc) klìông plmi là dè sống 1$LÌ, mà dá ttí 
dicm dang dù này, phải tnijfng tlìànlì lôn. Vói tâni tập 
Oìể cũng vậy. 'l\!y pììái bát liên lạc vói quá klìd, nliLùìg vấn 
dè kliông phài là dííng Im ô cliỗ dó dang, ấu tn  cùa quá 
kliú, mà th diểm ây hoàn clilnlì con ngqbi tâm linli mà quá 
klì^ clil mói bát dáu xay d^ìg tliôi. Dó là cái mù xem ra 
chínlì dung cliLùì nglũ dến.

Chỗ dò datìg cùa tâm tlìùc tầm tlúêìig, dó là tám tluìc 
huyền tìio^ù. Vúi tâm tììdc huyền tlìOsií, coii !!gnùi múi clìỉ 
tlìícli vhokl^uô^  ̂trong nliíùìghàidì dộng tliần dìáìdì ngtíycn 
Uiũy. Dú múl cln là âu tì^ng cùa C0!1 ngLíLn ìiLídng tiũêng. 
Con ng\^i ấy pìiài tìòa nlìập vúi ti)ần Oìániì c!íân c!)ính 
trong iìhìdì vi cùti íiliân d^ tiìù của alc Coìì ngùbi ây 
phải lai<nìg túi tâm tìátc huyềiì lù (mystères), và cuối cùng 
nếu có tlìé, kn muốn huyền In^p. Vúi lâ!yền lề, ngLÁà ta 
mói cìn muôn dd vào hàniì dộng cùa tiìần U)ánlì, chd chnn 
hòa nììàp vói tiiần diántì. Sn h?)a ntìí)p này íĥ íC hi$n hn!ìg 
huyền !!!?p, Ììuván ngtù^m, ù dó tám !ìĂn có t!ì6 t!ìôa !nÕ!ì

q s y  vù  cí^i g ì CĂ. u5 CÍ)H d ) íÀ n  !!!Ôt ktm  th n g  t)00 ta íA n g

dìAt cùa (ấ vạn (ihn t!S ìAng dọng th<n n!̂ n Ll)i tAng a í !)ạ n dií n Ò!a 
dìÙ!)g. ntìíA)g tÃng Mq) Ay góp {itíAtì hièt (Ụntì gi!Sng ngt^d. N&) c6 Uìá cA 
utútu hóa nó n6 có JAng vè mpt oan ngtùí t^p Utè B&ng bèìí
ptìAn dúa giíâ tádì. b^n t6 ãta h<St Xì<ìn vh hÂi gih, t)èn ÔM cái s!)ìtì cAí 

n̂ uÂ g tán mạtdì hhng cà khdì n ^ ệ m  ngUtâ gAn nììU vìãdì íùu cùa một 
!mi triệu nAm... HAtì (ÌAy !h níột kè dùèm bno vpn Uìuòf; vù nììtr kiutì n{^ùệãu 
vù tận ôm y, tiAu tlAy !h tbi sàm vùi ntíùtng dìán dnán Ìdìòng gl so sántì d ụ ^  
Vì y dA sbng CUL)C sì^ng òta cá uììAn, cùa gia (&!)!!, bô Lạc, dìùng tí)C că vạn 
Láu íÙL, vh y bi!ít, nLaí một cAm n^^ũènì sííug, nLộp dò ôm dỊdì bì^n, òm !̂̂ Ât 
uián vh stty d&ì" ò kr mc/!cnc/!^ de aon á/ne, t t  60^1). Ày Lù díua
tinh đí!Q {ĩLiAn cùa vù tLìít cá nLìàn dAy.
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hoàn toàìi trong mpt h^n^i pììúc kiiông sao incn nôi.

DùôgÌEÚ do$m Ììuyền Uìo^i, các nguyên tiêu c!ìì xuất !ìì$n 
qua niiííngbiểu hi^u quen Uit)(x:, n!ìáít!à ò moi vÙ!ìg vfuì !ìóa. 
Dù ò giai đcạiì hqyên ìê, dòng bóng, sụ iídng kììảì dêh Bay 
sdathld^t dd̂ íc qua cách diễn tá ngàn dùi dã Uìăuiiì khuôn: 
Vàdùdáy!àhuyềnhi$p, trùrăôdlniìcao tuệ trí, dìÀn dìánh 
cld dmíc cảm nglũ^m hx)ng nli&ng lùiUi Ua7c-văn diúa qtMìì 
Uìu^ vùi tôì.'"

Pliải làm gl dốì vúì Kitô-giaó cùa dnuìg ta day?

Tì*uúc hết cán xáy d^íng Kitô-giáo tlìàiìh mqt cỏi gìà văn 
hóa, nglũa là dua tìnli Uián và biáu lú^u chúdi yêu Kitô- 
gìáo vào trong vfm chutnig, tu tuông, ngh% tlìuát Vl^t tìaiu, 
d^ qua dó bìáín dổi tâm tiiUc mpi nguùi Vipt, giống !ilìU Pììát 
giáo dã làm và tlìànli công. Nhu tliế múi dúng ý-ngltia phúc 
ăm hóa Việt nam.

Dể ngU^i Vi^t châp !ilìận Kitô-gìáo t!ìành !ìgYÁ̂ i nhà 
(Gíoan 1,11), tln Kitf)-giáo cũng phải (k^c Việt hóa, !!g!ùa là 
du^c tu tu&ng và diên tá bàng các phạm trù, các biểu lú?u 
PhUOng dông, nliù dó vé m^t hf nliiên, íkíỤc lìuôi dt€fng 
bkng chínli năng lupng tâm linlì mà các !!guyên tiêu Vìpt 
mang chò.

Ilntc ra, hai tiến trìnli nói trên licíi vô cÙ!)g m^t

*°Dt) họ)4n ki^u Búb Giòau, RamakhduM !ubu hi&! vh nóí Ngòi blimg 
dìUUg Uù Àíí dp glAo cùa Ò!!g
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diiết váì !ìiìau, í!cn noi kììông Uiể di vào tiến trùdì trùóc 
mà Idìông bAt dáu tiến tiìnii sau, và ngtíỌc lại cùng vậy. 
Nói !i)hcm, không tlìể l^tô-ììóa vá!ì lìóa việt mà kliông Việt 

'!)ón !\)lô-g)áo. !^n k!)óng d)ổ Viọt lìón Kitô-gino !nà klmng 
Khó-lìóa vf^n !)óa cùa clátng (a. Có thể nói, dây là m()t tlếìì 
trình kép.

Ninfngktíúng dtc Viột hóa líitó-giáo ncu Idmng Việt hóa 
Kih')-!âf )̂, Vint!)óa nì)At!h n!afngron hóu hiổnclìo Kì-
tô-giáo )iíã rác giáo sỹ và h) sỹ. Đổ d̂ ÁJc tái Vi^t hóa, cháììg 
ta hãy Lidt dÀt! làm (̂ K̂?!ì vól quá klìd của chúng ta. Dó cung 
lă thn hiểu râu tmc nán làng của tâm h^ Vl^t, ttí dó xây 
dqng con ngvÁJÌ líitó-hùu dích daidì.

n. NUCNG T!tÀNH TÓ CỦA TÁNG NÉN  
TÀM IIÊ  V iÊ Ì'

Kể tíf 18G7, miềìì Nam l)íitdầu,kếdốn miền Bác, lầ!i k^d 
I\JÌ vào tay quân Pháp. tlidi dô hộ Plìdp, ngtlLyì Việt 
nan! di vho Àu hóa, di vào nếp Bố!!g tân văn minli, văj! 
uiÌ!ìli cùa klìoa học kỳ tliu^t, dồng tlidí của chù nglũa dqy 
tlì^c !!glùvm mù clm dù lù duy lý. Kẩ tí/ 19C4, 19GC, !!gUÙ! 
Mỹ tliay Pháp tiếp tpc việc Táy hóa, 8\/ Tây hóa mói !iày 
tliiên về tlipc dụng han. Cũng vào dìdi kỳ trên, miền Bác 
tí/ 1964, nũền Nam t í /1976 tli vàoxã hội cliù ngliĩa, ti^p Um 
học Uiqyết Múc-Lêìùn và àìil! luÃ/ng Nga.

Dù sao cliăng nda, nhííng ánli lnÁ^ng Pháp, Mỹ, Nga 
chì! qml !!!Ú! dổ bón !V tói tầng nồ!! tŨ!!! h^ Vi^L Dó tÓ! dó, 
phàl ch í̂ 16u, !'lít lâu, cả ngiln Uìíí hè nf/a.
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Tầng nén này, ai diá bi^t văn iióa lYuììg qn& góp pììần 
răft lán dá xây d^ng nên. Vàn miiìh Tnmg qnấc dâ tói dô

ngàn năm tií 111 TCN dến 939 SCN, dể rồi còn tồn tại 
mãi tói tliái kỳ Pháp Uiuộc bát dầu th hậu bấ!i tlìế kỳ XIX. 
Tụy ánli huùng Trung quốc là áp dặt tíí trên xw!ìg, chù 
không do tliấm nlìâp hí nlùên ò giha dân, nlníug nó kéo 
dài cá hai muoi tli^ kỳ, nên klìông klìòi ă!i sâu vào ngvíhì 
dân, th n§íp sống dến tám tlidc (mentíìlité).

lliếnlnùigtânì Ualc Việt kliông Uìể c!d ià sàn p!nnn cùa 
ìnột vătì tninlì Tnu)g quốc. Còn có 8d dìẩin tlíâu vú t!n7c th 
nlnềungáklìác nOa.Trvá;)chếtphàikể dêh An dộ !nì̂  xe cliò 
là Phât giáo címg tiếp xúc vói klìu v\íc Â!ì lìóa xung qsmìiìì, 
nlìdtlà ChămvàKlìOme. Nhung t^lànhtếq^^:m yếu niiât .cũa 
(ángn^n, tlìeo tôi ngìn, dã dtíỌc cung cấp dn vfm !uin!t DÔ!ig 
Nam Á.

Vì quá có m^t vă!ì mitth cố Uòng Nauì Á h !0 triu!! lây 
mánli dăft Vì$t, bao trùm cà dâtì tộc Vl^t !ìUa, dù cho lìọ có 
th gốc Mă-lai xuátt tlíân hay xuất phát th plìía Naììì Tnmg 
quốc vốn xUá cũng (hu^ nền vãti minh Dòng Naíìì A lém 
r^ng này.

Vì lý do áídì hmùng Truíìg quóc quá n)i, tn)!)g lìÒ! !ìhy, 
tôi chl clìdng mhilì 8d có m^t cùa hai Ihhnlì tố kìa tyntìg 
tầng nền tăm hô Vìpt: mqt là gốc DÔ!)gNant Á. mộl do n!ìh 
Iníùng Àiì dq. Tôi chl 80 phác hai ng\)ồ!! g& nhy, d^nh cho 
ai muốn nglùên cúu kỹ hon sẽ dọc:

1) C ốc D ông Natn Á cù a phong tục, tín ngm7!^g Vìỹt 
Na!n, báo cáo tại Hội ngiìỊ Dân tộc hí)c Hù nọ! 1979 
một doạn dà dLÁ̂c tóm tát tinng tạp chí Dân iọc IRXI lập 111
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1980).

2) Nguồn gốc Ân vù biê<i d^mg cùu l^^c UìíF
Xiva ù Ciìăm , trong oá/t cf  ̂ Dá/t /ípc ả

No/n VN, tập Ilb, Vì$n KHXH Sài gbn.

3) S à i gÒ!ì gìCu vòng vây van hóa cÙ!à D ông Nmu 
Á và Án dV'

/. V/^T' N/\M T ÍÍÍ/Ó C  
VÙNG VÁN M /N ÍÍ DÓNG N /U f Á

llìPc Montandon và ít n!iiền Ììọc già tnÁ ĉ ông, íại vìmg 
Dòììg duoiìg xdn có một nền văn uiLnìi nm liọ dặt tên tà 
%ãn tióa cây cnng '̂. NtìíOìg !ìét dạc tnAìg cùa nền văìì lìóa 
này tà: ttnngctxic, xânì !:nntg an trần, ídìnộnì răíìg dcn, tmi 
tóc cn tìhntì, ctìc dọ măn Ìì(!, mni tên ítồng tẩm tlmốc d ^ , 
v.v. Vồ san, ntìiền ngìtOt Idìác, ntìn Sotange nủerry, dít !ìói 
iV!ìg (tja t)í̂ n cna nó tb{^!i!i tdm v\fc vAn t)óa Đông Nam Á, 
!nột vfm tìóa p^n có tìf t^n tnAlíc tdì! àntì tìpùng l'nuig qt!ốc 
và Àn d^ túi ctna dót vùng ni\3' vho dầu công ììgnycn. Niìtùìg 
yến tấ cán ttìàntì v&n tìóa ây vẫn tì̂ : cây túa, trân b(), gau 
g\)óng, mAlfc !ní^!tì, tnln can, rít!)g dcn, xAm mintì, ìdìà sàìi, 
trố!ìg dòng. !)tìh phìì. tììa diền, tbd ttìổ cÔ!!g, tdm^iiti tuAlng 
!!ìần tìệ... (ì:1n dày tdìáo cô tìọc còn góp tt!êm cát rìn có vai 
và c<̂ t !Ìn td giác ntía.

llìco  Cílc ntìì  ̂ íìgtnèìì C)fít! !ìói tm!i, vtmg v^n tióa Dôììg 
Nain Á có ctìiều ítọc ăn tít dày núi Nam Ììntì và sông ULíLmg 
tù xnfáìg tdi Mã tai á, ìndôììêLti, Tâìi Gtnnê, i^tiì tuật Ìâìì và 
!nột ptm!ì Mêtanêdt, CÒÌI ctiiền ngang trải hí bd bìểiì vtệt !ìam 
sangdcn vínìgchcdôngcnaAntàAssmìì.Ttnx) tôi ngtìĩ, ptìảt
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kể Uiêm cá Nam Àn vào dây níía.

íídM ytùy a ê a  /i/iM 0{v!c /ruo ÍÍOÍ

Về m^t dja iý, Dôn^ N^m Á dsẠíc hiềtì f!ìc c!)ò vồ cà !ìai 
!nụt Dông vă Nam. (^ n  ù p!na iklc, Uìì dãy núi Nam !)!!!) 
dã nguii clì$m ngì^i Hán[ klú^n Dm (.nAfíc !!^nn 2 2 j TCN. 
snốt iÀf Ván nam, Pììúc kiến và IJ^^ng (;n:nig xmaìg, P)1 
sácìi Tần dền gòm cìnuìg (jY)!ig một (ìanìì xtòìg xấc xtẬ c !h 
'T^anì man". Dông N:n!ì Á cnngínlc!) ìv vdi ngtíìíi Àn Átya 
bảì dãy núi VùicUiya, kiiiến CÌIO CÌ!C ct)ộc xầ!n nìm)) dí pina 
Bắc cna Arya, Hy lạp, Knsâna, Hồì giáo bị khpng lại ò dó 
và khiến clìo Nam ân gid !)g\iyên (hẠíc ng<*)!! ngí^công vrnr 
hóa Dravida, dồng t!)di cũng bào vệ cho Atì giáo, cìtạy Ináì 
Hồi giáo plìía B^c, dã tồn lại ò plaAíng Naìọ, do !iỉi (h dó 
nhd căn cd dỊa, sè chiếm 1̂ 1 dât Bi^c dầ!ì ílần.

Về m^t giao dmng dn klm vPc DÓ!)g Nam Á. p!)ần Idn 
Ih lục dìa lại dồììgbhng, 8Ô!!g ng?â chng nhiồn nífa, !â*n mt 
dê liên l^c bh!)g cá bộ lân tlmy. sp  trao dổi dsíí̂ mg dí̂ ì c?Sng 
thuân lọi hem bhiìg duhng bi^n, khi !)ìh d?l!t Ân Ih xa x)Cì 
dà có khà năng dói)g thu Idn, da có hài càng !!ìò vồ phía 
Dông, hvng klìi CÍÌC dÔ!) ('hhm, Kha me dọ)! la n^íp him! 
chnyêíí nglù^p, tmng Idũ vùng !ìhy lại !ìhm h^n (hHng 
huôn bún của làu Á n)p ngay tìí l.M(dc cÓ!ìg !)p!yÔ!ì.

Riêng về dtldiìg biển, giAi d âtch d S  !ilt dhi vh dn í̂c t!)iÔ!! 
idùêinA! dãi, dã tạo !!ên ídúAìg htì!!! (hAtg chÔ!) mM!!! Ining 
tmn hành trhìh h^A)ng về phía Tnaìg (pýx' hí alc mAfc Phù 
!iam,Chân lạp, An dô, tiía ì chc (p!ốc gia DỊa tnmg hài !)ha.
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llìà ìilì p!iố Ôc co ììòì dầu công nguyên dã !à mpt hái càng 
quốc têí, và Kattigara nóì d^n trong Ptolemaioa (Ptoìémée, ò 
Ai cáp niìLíng gốc Hy l^p, tlìế kỳ ii) hán cũng Uiu^ dáft Nam 
Vì?t này.. ,

Cố nliiên kin áy, ngìííi Vì$t cbn mãi tân pliUOng Bác co. 
Nììdng tại dât Giao diì climig ta, quận tììuộc dja của ngdhi 
Tàu Ììồi dó, dã tlnết !ập mqt Ììái càng duy ídiất mà mọi 
doàn sd giá hípìníOngNam và pìiUOngTáy dều pìiài cáp 
clì(!í !àuì tliù tục dê d̂ AJc tlăn t)ộ vé cììáu ddc "Con TRùi". '' 
CliÀng ihế mil sù Síìdi Tàu gìú v i^  triều cố!!g cùíí Pììù nam 
một cácìì kiìá hên h!c hát dầu th năuì 225, và idìOng íìăm 
tiếp xúc vói các !ìt^c xa ììOn về pììía Mã ìai á và hìdônêdi ít 
ìà tìí dìế kỳ V. Íhêíìg về nUdc Lâm áf{) (Cììă!ìì), HÙ hệu Tàu 
nììácdc!! việccLídp p!ìá cúa ÌÌỌ k^ năm 102 nììám vào các 
quăn Nìiât nam và l\<íyng ìâm. '

Bòi dó, dìútìg ta có dù !ỳ do dế kết tuí̂ n rÌTmg, vì cả ha mạt 
dttOng hi6n, sông và h^ dều thuôn tìí ìău dííi dìo niiCtng 
tiếp xúc ù Dóng Nam Á gitta các vùíig tlìu^ Ipc dja vói niìuu, 
cũjig ìdìO gitía các Ipc d}a vóì các !iái dáo pìiía dLíúi, nên th 
nliiều t!iế kỳ tntúc công nguyên, Dông Nam Á dã tliànti m^t 
kiiu v\íc văn !nùì!ì và văn Ììóa riêng. Sau dây, tôi xin nói ván 
tát vé m^t vì̂ i dít^uì dăc hi^ùìg cfta nc!ì vă!ì Ììóa !ìhy.

aó

Niihììg tập tục diung có tdi máy muoi Uiù và rất lâu ddì,

**N&U1 1G6, sù pA âm tìoíuìg d6 La iiìA Man>Ao^!e cũng ptíÂi ÌÈn bp & dăy. 
Nàm 22G, một ttní/ng gio íXo taoig tì&i cũng vậy.
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t i ^ c  cả côngngụyên. ò  dây, cìd xin ÌLfn b{ì ycu tố vố!ì tiên !ìệ 
mât thiết vóì nhau, dông Uìáí tố g!dc ĩnột ntìân ainìì ({Uíìn 
nêng, tốgiácm ^tdáÌBốngtìniìcàm dạnn!^: !ục!!!ì!)Ộ!n rVuìg 
(tcnkíVí.!)(íp vdl h)c tnlu, (A)C fu) hítu ìi^o (túi vú! (('tm !((' 
nuuì ntf, và tLXítíg qtMn !ìày xây Uvn U'M) tdng !MÓu !w).

ô. N/nzọ//t cfc/t

Hàm răng dc!! Lxnig iên suốt th dày núi Nm!í tin!). fj)ta 
Đông dLXmg, xuCÍng tán Indônôdí, t̂ tìi tu:jt tân, Síìtcmnn, 
MariaiUìea. Hàmí^&ngây còn tháy tó m tạ! Ntíút vh tn! tvhì 
Teìugu ò HindustíUì nOa.

Về tínlì cổ kínii cùa nó, niên ad ntìà ctìu ( tt)f!()-249 l'CN) 
và ìDpt số bán văn dt^c gán ctìo Tn !!ìã llìiên  dã nó! về h!C 
!iăyá dất Giao ctiì cácìì dây ìiai mULíi !!!ấy tJìố kỳ. tíiÔ!íg tại 
Nlìật Uiói quen trên dìl duọc biên glù td năìu 920.

Nên nhó, ntm^m !*ăng den ktìÓ!ìg ptìà! ctìì ítc tnhìtí rtìo 
răng ktìòì ttiàniì "ră!)g cái mà" do ăn trầu !uà thhntì, Uìà 
răngden còn ttiu^tiìăm  nìỳquan của cà :npt v&!t nìÌ!)tì nOa. 
Băng cht f̂ng th các vÌ! ntf trong tìoăng cung Kampuctìin xttì, 
tuyk^^ô^^gdá^ì^r^^uá!^gdegií^nUùc da "ttiíng b")c". (dnmg 
$̂̂ ì dể ỳ trau cìmốt hhm răng dcn, cŨ!ìg !ìtì(f tiếp tục ;m t!ầu 

ctm vành môi tuôn "cánctìt". Lối nlnn cá! dẹp !ìtì(f vậy ktnê!ì 
ctio ngĩtbi tá ttìăíy gdín hhm ri^ng trá:)g: ngìÁíf! stian M!êh 
d!$n ttìì báo có trâu mó! răng tráííg, cbn n^tOi Vi^t ttù ctio 
răng tráng nJtnf rông ctió.

ìbêng tại Viẹt nauì, tíàm riing detì tonng tdnlp tn l̂tc, tri/ 
ncdngvtb!Ch&!nvà!ìgYtOiTìnt^nrgvonCtr&!!)-trón rÝ)!. Mn! f!/̂ u
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Uiế kỳ XX^ Hêp. xúc vói Tây p!iUđ!ìg Jã  ìâu, mà í^iig vâìi 
dlLíá máy ai dể tráng. Ngay d&i UiBmiì niên cũng vây. Năm 
193G, trong 80 1430 cììàng bj Plìáp bát línlì, có túi 1037 cliàng 
den r&ng.

ò. Tpc dvt

Tục tnn) vh n!n)í)m ri)!ìg dcn gần n)ì!f c6 cììnng !ì)ột 
d;a 1)Ù!Ì, nìnílìg ăn tmu ptiổ biến ìmÊì vil ìoang r$<;:íg ìmn. 
Xtíì kia qnýt trán nlinpm dò klìăp vùng Nam và Dông Nam 
7'mng qnốc. Qna Vi$t nrmì, Lào, Kanipudùu, nó tràn !diáp 
llìá i !an, Mã !ai á, Miến dí?n, índônêdi, Sri Lanka, Ãn d̂ ), 
Plii ìuí)it tân, Nbcronéeie vă p!ìầ!ì ìón cùa Mélaìiésíe. San n^y 
do du OnAnìg, !!Ó cbn ti^n xa hmì vé pìiía Bác và phía 7'hy 
nba. Bên Àn ctmg UìÊf, d}a bàn ngriyên Uìùy cùa híc ăn trán 
dii bao quát pliía Nam và Assam (vùng ĉ A: dông), nlnùìg sau 
tìù cá Bác ctmg ăíì tuốt. Tliế mà taì piiía Bác, minlì văn 
Cktpta Bố 18 (năm 473) dã nói dến tục này rồi. Vậy có tlìể 
núc ìnọng rkng h)c ăn trần bát dán trên tliÊí gìóì tìí lâu trrAjfc 
công ììgnyèn giống tục nlìuộm răng den, và có lẽ còn sám hnn 
c^ h)c nliuộm rùììg den nũa. mà ăjì tmu dối vói Dông 
Nam Á là mqt nếp Bống lối vàn hóa, có m$t tíX)ng mpì lãnli 
v\lc giao tế và lễ nglù. Nên 8̂ f có m^t rqng rãi suốt mấy 
ngùn nă!ii cùa nó klìông klìòl huìi dúc nên mpt nìâu ìignbì 
tlnli tliần cho toàn vìmg. Solange llnerTy và nlìiéu hpc giá 
klìác cùng nglù vây klù dio ràng tục àn tráu là mpt troíìg 
nlìUng nét d(lc trvíng cùa mqt "tầng nền vlm hóa" (un Bub- 
atrat de cívdÌBation).

'lYnOc hết, mi^ng h^u có m^t trong mpl giao tế xà h()i,
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ká cá ngìú lề ngo^ú giao. Sách Vd/t /ũé/t A/tòo Uì việc 
Lê Hoàn lây tráu mùi sù Trung quốc lúc tiền lìọ về ntíiílíc nAuì 
T liu ^  hóa tliù nhùt (990). Còn t$LÌ Suniatm, t!\A)c klú dến 
tlìămmqt làng, ông lán nào Jó  sè gùi hqp trầu dến tin tnAJc. 
Hán ngày nay nguíyi ta dã có tlìuốc lá dá tlìay tráu, nhtúig 
Uiuốc lá tlù klìông phái mpi ngù̂ yl dều hút, nlìât là klìông 
phái mọi ngdhi déu tíă, clìd trầu tlìì vua cùíìg tlìèm, mà dán 
cũng nglìiện. Hmi tlìế, trầu là một lùnh tlìdc trmh tmng và 
bát b u ^  cùa lễ nglũ, clid tíiu& lá Uù chì là mqt cái tlìú tiêu 
kliiển tlmi.

Nếu phái có CPÌ trầu dể cầu Pn vùi !ìgiÁíi tnuì. t!ù rímg 
Pháicókliay trầudểcầuon vái tlìần tlìánlì. Ng^ín Việt kinh 
và nguhi Việt Chăm dều nglũ Uìế. Chn Mã lai á t!)l dùng 
tráuíhAm dò hÁ:mg lai tkía l)ó ŝ p̂ sintr Nìùóu dân klìdc 
lại dùng tmu tro!ìg (lồng Ixnig và phù }'h^p, xua d(!ui ác (p)ỳ 
và tà ma...

Nhuììg quatì trọng dặc biệt là vai hu cùa tti^u tro!)g hôn 
lễ. lYáulàbìéuhi$uchohônUúcòháu kh^p r^c dân ^!ì ti^u. 
N ii^i trầu cau là nlì$n gĂ con và tliê) là hõn t̂ í̂c dA dthnh. 
Dân Vi$t cùng vậy, !uà bên Kamptx:hiã. Mã'lai á cũng thố 
luôn, lílú di dán dâu, Idìn címg (pul huu di tníìc. Va itung 
lìAn 15, cô dAu KmnpsKilủa trao cho chÙ!ìg m n)ieng Imu dc 
cán, cô dâu Maharashtra (Ân) cán chu!ìg vdi chàng m !!!Ột 
miếng trầu, chn cô dàu Chăm trong chôn d'''ug phòng (ìmg 
ăn vúi clìàng mõi ngtùi !ììột mimìg tmu Intn hí !!!ụt lá tmu, 
một trái cau.

dù cùa tục &n ùúu, xin ooi Hohng Sì Q ý , An tl(!í
giáì," P/uAng th. M , 1972
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c. /tê

Ngay tù tntùc công nguyên, Đông Natn Á dã bj xám ìàng 
bùi n]tífng dân Uteo diế dộ ptiụ !iệ: nguíd Arya (Aryen) và 
nguíti Hán. Nlnùig dù Í3̂ i qua ìiàng ngàn năm gò bó trong 
co cấu diínti tĩị, kinìì tế, văn ìióa, xâ tiôì nạng mùi p!iụ h ê  

niní tliế, tại vímg này vân sííng tiềm tàiìg nliiều y^u tố máu 
h ệ ,  trong klú cìiúilt cliế dộ này cbn dù 8ÙC tồn tại ù một số 
dân. )

NtiCíng dâit t ^  DNÁ còn gicr ch^ dp máu ÌI ,̂ dó ìà Cìiám 
tại Vi$t nam, i\tias8Ì ô Assam, Minatìgkabau ò Sutnatra và 
Negrì Scmbílan ù Mã lai á. Gần họ, một số dân t ^  klìác cũng 
mang mqt bàn sác lai mău h^, nlní ngoíti Rliadê chÂng hạn 
do ánlì luihig của Qiăm. <

Dặc diểm noi tìliíAìg dân tộc này tlié lụên ò h!c gùi r^ noi 
gia tlìnlì dùng gái, quyền cai quíìn và làm chù ruộng vU&n cf)a 
ngt^i vọ, uy tlìế cũa mẹ vói các con và cùa câu dốl vái các 
cliáu, V . V . Lám klù phụ ntrcòn clùa sè tráclt nlúệm và quyền 
hàiili vói dàn ông ngoài xà hội nOa.

Noi các dâtì t()C còn l^i, dù ngoài xã hqi, php nO tln^iig 
vần có mật dòng dảo, nlìất là troítg dja l^ t  khìlì t ế .  Ngay 
cà ò hai mtúc Mã lai á và hìdônêdi dã ngàn năm tlìeo Hồi 
giáo ròi 'cùng vậy. Tạl Mà lai á, np^ì con tuy phdì l3Íy hp 
bố, nlìOng con trai và con gái có quyén tìiíía nltO nliau. 
Bêti Indôncdì, phụ ntf Mìông phài che măt và cáLm cung 
theo luật Hòi. Hon tliế, phụ nù Java còn dảm doong phần 
lón các côìig việc buôn hln, chăn nuôi, cày cấy, công nghệ 
.nhò và dạy !ìọc, tnmg klìì !ìgìí!̂ ti chồng tlnt̂ íng ô nhà vọ, vọ 
chết lại trò về vói bố mẹ mìnli nliU ngYÙi Chăm. Quả tlìật,
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trên toàn quốc Indônêdi, ngiíyí dàn bà Idìông bao giù b; coi 
là dìâp kém hon dàn ông cá.

Ò các nU&c klìông Hồi giáo, nguíyi dàn bà càiìg du^c tôn 
kính hon nOa. Tlìáì lem tuy là một nuúc Phăt giáo, ìilìtùìg 
hôn lễ không làm ò chùa mà ô nhà cha !nẹ vọ. NgtíLíi ía 
phái lê l^y dút lót cho tli6 công dàng nhà vọ dê ông này 
cliấp tliuận cho chàng rể dến ngù trong nlià. l^ y  nììau t!n 
nàng chiếm tA) t!ìế, mà bò nlìau tlù buiìì ííuyồn. Ngìììn !à 
sáng kiến do ciiàng hay nàng cùng dtíỌc cả, !!ìicn !à Isón 
kìa tliuân là ly dị duọc.

Bên Lào tlìách cuúi kliá nặng, nlnùìg cìụu gùi rể ít 
năm thì tlén tliách giám di. Còn clna gla thi tì ù nam nff 
dòng déu, tliubng nam tháng về ruộng và nO ho:i về niìà 
CŨ&. Riêng con gái út, dù có clìóng vần ò vói clia mẹ mìiìti, 
và klìi clia mẹ chết, ìilià và vdhn tiìuộc cà về cô.

Vìêt nam cũng vang bóng một thhi kliuynh iìtAhíg mân 
hê áy. Scí là tn ^c dây không !âu, Việt !ia!U chììg CÒ!Ì tục gòi 
r^. Vh b^ !t)ât íídng rhi<c Qí/ốc /ùn/t idìoàn 388, 
314, 37C, 37G, 391; //ông (/íl!c //ííên c/nn/í Ìdìoàn 8̂ t vh 
các klioăn 1, 2, 6, 127, 320) plián ánlì rũ lập h!c dâĩi gìaiì ù 
nhũng gì còn CL&ng !ại dsẠyc sdc ép cùa văn !ìÙ!ìh llá!i, dã 
phân clùa tài sản rất bhdì dăng gilía con ĝ h vói C0!ì t rai, 
ká cá con riêíig cùa hai bcn nlfa. 31iêm vho dây, nên tntOììg 
nam klìông có, đupc quyền clìọn trU&ng nlí gìrt ìntOng Ììòa.

Xemnlní tlìế, tb tìVíìg nền táng, Việt nam vàn còn t!mộc 
klm v\íc văn hóa Đông Nam Á mà klìuynlí tní^hìg mần !ì '̂. 
àn a&u trong tiém thdc và dhi Bống hnlì càm, dtẬ c biển !ộ ò 
mpt lối nlùn ddì rất hòa tlìái và sm!ì dộng: sỌ toong ba!!g 
trong bù tríí cùa hai yếu tố âm dLtOng, cìiúng c!ìi piìối tohn 
b^ 8ìnlìho$^tcùacon ngobi và toàn b^ vn trụ, !díác vói klmynlì
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n^ !̂nc!ìg vc bíìo !tfc, ngìúcnì kììác và C )? n g  nhác 
cùa c!ic dộ pìiụ iiệ. Một trong niìLíng hiểu !úện rõ rệt cùa 8 í̂ 
ùm dLí^ìg h^tìg BÙiii và tmmg lì̂ yp này là ù tục hát hai hè 
có Líng có dối nlní lối hát trống quân, hát quan họ & Bác 
vi^t. Cách hát dối xuáng nlìtí tli^, kiiông láu trUúc dây còn 
lìm tlìăy ô Vâjì nam và Lào ndá.

Sd dồng dùng nam níí và hòa ĥ yp âm dsAíng cóiì diễn ra 
h\)ng tín ngù&ng. Ai cũiìg biết các dân t ^  tiìái cổ tlìL^ng 
tlìá sùili tli^c klìí, nliLùìg nlnều noi clủ tiiá dOOiig vật cìid âm 
lìp tln kliông. l l iế  nliong ô An dp, Chăm và t ^  nlìQng vùng 
Bấc Vỉệt có tục này, ngodi ta liên kết cá âm dtAíng trong 
mọi biểu phát cùa niềm tin. Cố nliiên, do kliuôn kliổ phụ hệ 
Ârya ngoại lai, hnga (doong vật) luôn cliìÊÍm dja v; Où tiiájng 
bên Àn, Chăm, Klio me; nlìOng trong lãnh v\íc vô tiìùc, y^u tố 
ám vẫn ngỌ tr; hoàn toàn và biểu lii$n rất rõ trong nliLíng 
lùnlì tlidc sùng bái có tínlì quần clníng. Cd xem hội lê Tliần 
mẫu Durga bên Àn tln dũ rò. Sọ nlipn nliỊp tbùìg bdng và 
tầm quan trọng của nó ít là plìải 80 sánli vùi lễ Giáng sinli 
bên Âu châu vá Tết Nguyên dán ô Vì$t naiu. Ihêng t̂ ìi Cal- 
cutta, lễ kéo dài auốt 12 ngày vào kiioang tliáng 9,10 d̂ <ong 
l;ch. l\iy công sù chi chínli tlidc n^il có mpt tuần tlìôì, nlnùig 
tmng tli í̂c tế tlù hp nghi suốt Uiái gian dó. Bên Vìpt nam 
ta, cũìig có cái gì giống nliO tliê̂ : ngobi Vì^t Phăt giáo Uìích 
cáu vói Plìât bà Quan tli^ âm trong klũ ngoíyi công giáo oa 
cầu vói Ddc Mẹ.

Trong tliù bái, ngoííì Chăm còn diiên hon nOa vè y&t tcí
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â m . D o á n ì ì  ììU&n^ C liă m , c à  Íìguííi k ũ d ì T n m g  v iệ t  cù n g  

U iá  "n õ n  nu (/ng" (!ồ , k i ie  d á  n ú t, m iế n g  c â y  !ì ìn !í  (nnì g iác  

có  k l io é t  ìô ), U iá  "d í d à n g " (n tí  m a ), c á c  n íí c !m a  d áo, 

v .v . m à  m ^ t  8ố  n oi d ã  du^c c á c  vtta V ì^ t  p ììo n g  tììÀ n, p !ìo n g  

nUOng nUOng. '

Đ ặ c  b i$ t  n liú t  có  n iề m  8Ọ "M a  ìa i rú t m ^ t ."  N iề in  tÌ!ì !ìh y  

t ìí  n g tù i Q ìă m  T lm ă n  l iá i  v à  Q iâ u  dốc, dã im i r ă t  !\)!!g d ến  

c á  n g ù b i T l n ^ i g l â n  n g ^ ^ i k in li  !! ìic n  lY n n g  vì̂ ! :n iồ !ì  N :n n .'^  

M a  la i d ^  d áo  ò  ch ỗ  n ó  là  ngoù i, n l ìâ t  lạ i là  íìgYídi co n  g á i, 

d êm  d ^ n , d ầu  b a y  di ă n  p líâ n  h a y  n l t  ru ột ng '(tà Id ìá c . Dổi 

tê n  t l ìà n l i  M a  ca  rồ n g , M a  la i x â u ! !ih ậ p  m iồ n  ìluÁLmg du B ấ c  

v iệ t  v à  s a n g  c ả  'i^nuìg quốc n íía .

/!On nnn rd n  
Uíín Nnm Á

C hÚ !)g  tôi d ã  t r ìn h  lx)y  m ộ t 80 yôu !o  { fu ì h l n  (hm^c !iồ !ì 

c ô n g  n g u y ên  cù a v a !ì  h ó a  D N Á . N lú fn g  yôu lô â y  h ê n  (pmn 

m Ạ t í l ì i c t  vdl n h a u  và di sâu  v ào  !ìốp  s ó n g  (àu ì t ìn h . N ô;) 

s ố n g  n ù y , sau  h a i ngfuì !ìă !! ì  luyỘ!) dúc. hfu ì dã !:))U n c !) 

m ộ t tầ i)g  !ìồ !ì ch u n g  vOng chiìC. C á i hu )g  nồn ( Im ng n ày , 

p h á t  !n Ì!)h  k h à o  cổ  g ầ n  d ây  ch o  th â y  nó rò n  sã)), rò n  già 

h o n  !h ch ú n g  hì l ) f fn g  n í t  n lú ồ n . g ià  ho)) (ò  m ây  (Itụ r  thô 

k ỳ  dó. N h â n  ch d n g , dó là  n h íín g  k h o íln  ch u ttg  k h á c , !)h d  

trố iìg  d ồ n g , h u  có  v a i, h u  b ôn  tù  g iá c . C h ú n g  h^ d ã d ào  ló i 

lóp  d ấ t  sâ u  k h u ấ t  củ a  dồ d á rồi.

*^că dìUlYmg qtí)c dà 6ù)g nól d^n Mn Ini & TAn dóĩìg !'!))g, !))í/r dn/ Iht) 
àm LAm ă{) {!l)ín dufd Hu)n !lnt)g (mi HEin^O X!V, 9, u Ì̂9)
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l r̂Cíng dòng, Hegur clùa nó Uìàniì bcín ìo$ù:

- ioại í: iún nìiórt, cổ :diùt, mà cái nùi ìà uác việt và Mã 
ìai á;

- !oại H: cổ iìỌììg !dù, có !ẽ guc tại vùng Nam Tnmg qu6c 
và Bác vi^t;

- ìoạì B í: gốc ù Miến di^n;

- loại IV: !ìhò !ìhdt và cũng trẻ nlìùt, bêìì Tàu có nlúều 
và dôi Idù klìắc chd Hán.

Dja bàn Bvng dồíìg kliá r^iìg và xuốiig túi Tân Glúnê.

Cái !ÌU có vm tlù nỉi ì*î c tíí Chota Napm' (Bác Aiì), As- 
sam (Dôìig Âĩì) clìo íúl Nam Tntng quốc qu:ì Miến di$n, 
n ìá i hm, Plũ luật tân, Kaiìipuchia,Vì$t ììam, Dhi loan, Nlìât 
bàn, Cao ly, các dảo (^élèbes và Polynésie. Các vùng Idìác 
l)ên Âu Mỳ cũng có nu có vai ìilnùìg tlìuộc lo$íì klìác, cổ dăi 
han, lo&i nhọn hmi, vai cũng 80 hon.

Gần dây, ngobi ta còn kể dến cái rìu bôn td giác ìilìtí sán 
phẩnì ricng cùa vùng DNÁ, nluùìg dịa băn phát triển cũa 
cái lìu này klìông dòng nlìăít hăn vói cái rìu có vai.

/7. DÔNG Á CÙNG LÀ VÚNG D W c  Á N  RÓA 
VÀO DẦG CÓNG NGOKÂN

V(mg an ĥ ầu và Iiliuộm mng den vào dầu công nguyên 
cmig là víuig tíí dầu công nguyên ddỌc Aiì hóa một cách sâu 
rộng.

Phật giáo chì huyền saiig Trung quốc th dìế kỳ IV, nliung 
hií)c dó tlù múc Đại lý (nay là tlnlì Vân nam) dã là một dất
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H iât ráít Uiụiìi và dUỊíc Àn dô biết dến bung mọt cái tên 
Bmískrit. Vn cung t n^úc k!n Tmng ÌMÚt (!ón !'!ìật giúu, 
có !c ngay bí dm kỷ í!, (!ạo ctMì !XA: 11nc!í ĉ ) (!ã tmycn vh() 
Bác vipt qua ngả các quốc gia piiía Natu. Biìài, kiìi ây Piiạt 
giáo và Àn giáo dã tràn vào cóc !!mìc pina vî ! cùng vói 
tôn giáo, văn hóa An cũng duục các ngíí^ã An <!íc)! dìàn 
mang vào.

Dúng!à\Ì!ngDNÁ, t!ÌfV)^tn:un ra,(!ã dsíục An !n)u ngìy 
th dầu công nguyên. Bằng dìdng mà rát nincu !ụ)C giả !ì!ìU 
p. Peliiot, G. Coedès, G. Maspcm dLíì m gí̂ )m cú các mÌ!ìiì văn 
sanskrit, sd ìiệu Tnuig quốc và !ũệ!i vật dào (ìtAJc.

Niên sdTnmg (p)ốc, ng)y bf t!ìũ kỹ !í và dầu !hc kỳ !!! 
dã nói tú! lìai !U(iíc P!Ù! !ìauì và !Am â;), giũ nììận các C!!ỘC 
tìiéu cống của Piiù ĩimn văo ĩdìbng !ìflm 2H8. 285. 28G. 287, 
357. ^llieo cádi diễn (á, dù vào tììòi ây, !ìui (pĥ )c gin níty dã 
hoàn toàn Ân iìóa rồì. Hồi dìC kỳ Hi, ad 1'mng (pMJC tb Piìù 
nan^ vồkổ tmy(m nguồn gf)C cùa !uAfc (!ó. 11n'o ông c!)o btc(. 
vỊ vua tiên kìiùi Ciù trị PÌIÙ nam !à ìuọt !̂ ĝ M̂  n ũ én  tĩúc 
(Àn dộ) tên Hon diền (có lè Kundijìya, dổ CO!) c!)Ú!! kế \ị sẽ 
ìà Kaundìnya, túc dòng Kuììdinya) dà dÙ!)g c!)iùc cu!)g dìần 
Uìáng bà cima Liễu di%p, !dúố!ì dtíỌc b̂ ) !ấy tàm cÌ!ồ!!g và 
nliubng ngôi dio. lYuyện này c!)ì !à Ììuyồ!) t!)oại, giống niiU 
cùa Chân tạp và ctìăm, cả ba dều mò"{)!iÒ!ig tmyền tt)oại 
Ân vc !ìg)!ồ!ì gốc hi^!! dại Pattava ù !^U)CÌ. (Y) tìiều V)t! t̂ ttù 
nam dáu tiên ttn ctì̂ ĉ dÚ!ìg tà ngvíìã Àn, vì Ììni vua kố tiếp, 
ktiông cácti xa ttìòi sd Tàu mây, dã d)^c ptìiÔ!) á!u tà t tồn 
(Houcn) và dỘ!n L)ằng Bà!ì, tìU!)g kÌ!Ì !!t!h!!g !)gì^i tiÒ!!! vỊ 
saudólạitm PtiỌ!!!.'^ Họ Ptipm tiếp tục (t!̂ .fc !)!Ột ttìdi gia!ì,

th tìỌ n)h q s íic  {Ụ)t m  {̂ DÌ cAc v ìn  !1)!) tuttn t J )!n  Aj) k h i
u tìù u g  VUQ !!hy tdì& ng ti) t)p !)ho k l)A c  C ó  !)()C gu) th o  t ìm g  M ìo m  !h ;h )h n
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tiù dáu Uìế kỳ V, 8)ì Tàu !ại nói dê̂ n một VYìa Riù nam tên là 
Kaundúiya vốn tạp cấp Bratnuan, ngìte Uìeo tí^ng gpì cùa 

smig dó iàuì vua và duọc cd mÀjc !-a dÚ!L Các VUÍÍ kí!! 
tiếp sau vần lìọ kaundinya và tôn saììskrit, nlní kamidinya 
Jayavarma!ì cììhngìnuì. Vua dayavarman này, năm 484, dă 
MÍ idia Ân Sakya Năgascna sang l^-ung quoc. Sù u^u 
Tntng quốc, vho kỳ ÌV, còn nói df!̂ n kì&) ngòi cùa vua 
Piìù nmn: cììân trái bò dìòng (niiq các vua An), và bíỌng 
Uiần ìiai dầu bốn tay, bốn dầu tám tay.

Ctuìg tììco 8Lf H$u Truìig qudc, Lâm átp i^p quốc Iiăm 
192. Tiếng Làm âp xuất lù$n lán dầu trong 8Ù Bấch Tàu 
Idù sd cùa liọ dếìi triều cống "dấíìg ^^nên t<y' noi LU d̂ ú dìd 
sd Quàng châu, và tiếp dó nă:n 248 và 270 klìì quăn họ dê̂ ìì 
cuúp phá (cú lẽ) víuìg ^^ìha Uùên Uiùi tliù 8Ì̂  Đào Hoàng. 
Klù ấy, vua Chăm dã duọc Tàu dỊjLt clìo hp Phpm (varman) 
rồi.

Chùng lipu tiếp tìieo là các miniì vă!ì (trên dá) saiiskrit, 
xuât lúpn tíí ihc kỷ IV và V. Các di tích (dền dhi) và Inpn 
vật (tuọng, diêu klmc), cũng maiìg cùng niên kỳ dó.

Dể xác dpdi rù hon tuôi tác cũa cái tlìù tôn giáo - và do 
dó, văn muìli Ân, cố nliiên - lúc truyền sang vùng này, tôi 
XÚI trìnli bày ỏ dây một bkng cd riêng có tínli văn học, mà 
tôi diễn giài dài dòng hon ỏ một tập nglúên cúu kliác. Lu^i 
cúf này dọa trên việc phân tíclì và dối clù^u hai huìh diáì 
tôiì giáo, một cùa tập anli hùng ca vì dại Malmbhârata và 
mpt cùa Cílc tập cổ dại tlìO (purâna).

A)U ÔM Van!Mi). Vamían ìh (tuiit XÍA!R cùa !ìhng vìÁ/ng g!Ă Au 'Hd 
dụ UayavuruMUi. Vun Vìpt daig bát Tbu gpt các vua Làm Btp bhug hp 
Hmtu.
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MídìăHìâmLa, dài !)ai trăn) !)(pn) dù))(  ̂ dt^K' sá!)({ 
tác và Uu! ÌKíp ddn măì d^!ì dìế kỳ lì TCN mdi (át 
Trái !ạì, các tôp có dại daf t!d dí<̂ íc pátí^ ùlc tM)( (!áu (íf (lìế 
kỷ IV tì^ di. Hai loại nácìì !ìày pÌMÌ!) iMÕ !àt)!) (!ìái (ón 
giáo - xA h$i ră̂ t trái ngì^c nììau v6 nììi^n !!!ặ(, nììât về 
k(Ung qunìi Xiva-Vílou cÙ!!g nia/ (AÁJ!)g ({Oan v<(iíng cóng - 
Uìày t^.

Tnntg Ma!ìâl)!ìâra(a, Cí\ Xiva iẫn Vítno d'?o !à (kần (ni 
t!u(^iíg. !'ín n^íang n!)au !daftìg !ìòa !wm v<à n!)!)!) (f ì̂t!g rà 
niềmtiìì iẫntmngsdsàììg bái cùa dân. Han (bí .̂ V)(!)U. Xiva 
vh Braìuìul c?)!ì !àtn !ÌÔ!Ì (am í!ạ!)gràa '!l))^f!)g ())d). nà)! (M 
t!ì^!ă!i lỘ!! V!̂ ) nliao. Một Bố sác!) Báng (ác vàf! (!!)à ây rùng 
c!ìia Bẻ !ối nlà)! n!nf vây. (htTín !!ariva!!)sa (g!a pììà !!ari, 
b'íc của Víbm) dã d('<m !)óa Xiva-Ví(m). !k' (tui k(an!). d !I. 
89 vh 12. 21 díẳng niìdng nìàn )!!!ận rà Xiva ìầt) V)(!))). )!!Ò 
cbn Idiuyên ncíì tố aì Xiva ái tÌ!Ó mía.

Ng!(Ục!ại vdì(.i)d) (liần bvn, alc co )!ại (!)!()â( hỳ (bỊ (ó)! 
giáo. Vói Knnììapnrâĩìa.Víbmìă (Lầ!! (í))!ì cô;! c!!!f (!!;n). côn 
Xiva iàqnỳ tín!! cùa !!)ỌÌ q!!ỳ. Còn vdi Vis!!!!-]!n!in)a, (l!) V)(nn 
(VÌ8nn)!!!Ó!!àdấ!!g(ố!Ci!o,Ng;!)s:n!g (ạo (!'^n dạ)!g !!M!))!!!a 
cua Ngài, và hùy di^t dtAlí! ds!!!g Xìva (Siva).

Tôn giáo cổ dại t)!!ÍCÌ!!!!!! !à !)!!)!! (Ì!!!! (Ô!! giáo ìíió)! !!ay 
l)ên An. 'l\l !*ất ilììic!! (lìế kỳ, Aì! giáo dã p!!â)! !!:!! !Õ !Ì*(.: 
Xíva-gìáo và Vítnu-giáo vúi dcn t.!!Ù !!(JÍ!!! (tx!!! riÔ!!g !V. Sn 
tiến hóa năy hán dã bdt dần mt ìâu, tn(tl(c kÌ!! có cd (ìạì (!ní. 
cliúng cld phản ánli một thi!! trạng san có. Cõng (hố, p!!:h 
có một tiến hóa hàng t!iế kỳ dc dịa vỊ diẫy Ix! !a !!!Õ!!, d!íji 
hán vua troìig Maliâbìiârata, dã viẠít xa t)vn vua kíìá sÓ!!! 
sau công nguyên.

Bây gih nếu ídnn kỹ A)! giáo bôn Cìiân !ạp, !̂ !iÍ! !!a)!! và
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Cììăm, ta t!iáy ngay dáíig dây ìà hhìii Uiái Àn giáo cùa Ma- 
!ìăb!mrata. l\ty bên DNÁ, ngdbì ta 8Ímg Xiva h(?n là Vítnu 
(có lè vì Xíva !à ĩìguồn cũa vUìJng d^ tícìì, nên các vua cììúa 
mói Uiícìi xây dền dìo ông), nìnùìg trong các dền miếu, cá 
lìai dìán d^^c dìá nlní nliau, c!iU& có ptìân !y, kỳ di; gì cá. 
Ngoài ra, lám kìii mpt diày bà !a môn nlìăy lên làm vua 
mà ván ds^c boan ngbêììlì, klìông phải clipyén dổi t^p cáfp. 
Tlìêm vào dấy, các hóa tlìán cùa Vítnu là Kítna và Râma cũng 
clmá máy xuât lùpn. Vă dây cũììg là Ihdi tr^ng tôn giáo Ma- 
hăbhárata. l^rong i^p trubng dù này, Râma tlìl clntì có, cbn 
Kíhia (Kiatia) chl du^c ca huig tìUíig tăp Bhagiavadgitá, tôp 
tlìO này du<,yc lồng vào hung Mahâbhâiata klìá mu^!ì, klioáng 
dầu công ngYíyêíì tliôì. l l ì ế  mà trong cổ d^i tlní, Kítna dã 
tlìh!ìh tluẠjng tlìần cùa (pìần chúng, làm lu mó hán chúdì 
Vítnu.

Xem nlid tliế, ìũ ràng Àn giáo dLlúi hìnli diái cũa Uiùì 
Malìâbhârata (dầu công !ìgY!yên trd về trUúc) dă đhỌc trpyèn 
bá sâu í^ng Idiáp vímg Dông Nam Á, Idn^ìì cho íìlìCtng dpt 
sóng ngt^bi An dộ dếìi aau (ídìáft là vào tlìế kỳ IV-V) dã Id^ông 
diay dổi nổi tìnli tì^^ng áy.'^

777. D7 ^Â (7 VÁO G7íTA VÙNG ÂN NÓA

Giíía vlmg Dông Nam Á, Viêt nam Ih míúc duy nh3Ít Idìông 
bị tạíc tìcp Án hóa. Nlnùìg lọt v^o giha vùng nhy, ngoài áidì 
hUÙngAìì qua Phậtgiáo, Việt nmu sao Idìòi tlìãm nlũễm một

'^ B h n g  d ìf< ììg  nííh: n!ìi6t) tl J m l ì  C!^Aũ^ vh  K l ìđ  n ìB  ãnatìg t&M cùa cá c  J Ị a  

d a d ì  M a!ìA l)!ú^m !a, Y t ía ìg  ìù ệ u  (hẠj^ ( lặ t  lA n g  d t í ìd í  t&ìí d b u g  h ọ  cùn 

d ic  n!ú^n v ậ t  (h ú )C  O ãín  n n!ì !àM)g t!â  {)íy.
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ành hùùng Án Ìdìác dn dìí!ìn dìAn tẠí !ì!)icn. N!):!! !h k!)i !'f 
ItíU v\íc BÔng nòng, nnm í!ă tiến xtKÍng !!)irn l'nmg rùa 
Qìăm, rồì miền Nam cf)a Kìì(? me vă Cììăm.

T̂ î nnónTmng Hí iLế kỳ XÍV, !ìmn '!ã P'')!g !ần vói 
ngùUi Cììăm và ídìíAìg dăn Lọc CÌÌ}H àídt ìuAntg C!mtn (nA)c 
dó.

Tụi íìnền Nnm, ÍL !à Hf dầu d)ế kỳ XV! t, \̂ k't uum dã t!i 
vho gìffaví)ng!^!mn!e/!1ìPfì !tệu !!ù. ufuu lí'2d. (l)ú:) Sũ) 
CLf p!ìái doàn dếìì xin \na Miên ĩ)!))^Jng r!)o !))ọ! (!)?) (!iể))) 
í^i dìàìdì p!ìố iíim me Prei Nokor (nay Saigo!) p!)ía U!)ạ 
lón) dể d^t trp sò tim Un)ế qumi và Vìta Miêtì dã r!ìâp !ì!ìậ!i 
ngay. T^í vÍMìgSaigon này, các niiì  ̂kììảo cồ P!)áp í!ã tìtn dìây 
một số di tích, idìất ìà về vung t^íiy Mai. Uây )d)h))g nón 
dềncìma,niìLfngtánggạclimHigvàUtỌ!ìgcổ tìmọc và!ì !ì))!)iì 
Tiền-Angkor(thếkỳ V!í, VIH trò về tn^c). Saigo)! !ìay !̂ )*ei 
Nokor này có lè dà d)tỌc xây t!^!ì nềìì C)ja nìột tlìhìì!) p!)ố 
tối cổ, Uìànli phố Kattigara duục Ptoleuìaios (Pto!ómée) tì)ê 
kỳ II nói tói trong cuốn DỊa lý cùa ông. Xuiìg (p)!)!)!) s^ìigo!): 
Hiên hba, Vũng th)),Tây n!))!). Tâ)ì mì. d()C ìmi pùug Vù))) rỏ. 
dăudâu cũng tun dìáy di tích tlìuộc vAn miid) T)ế)ì-A))gknr. 
Và cũng tliế dốl vói các víuìg Sóc Hínig, B̂ ÌC liêt), Hạrìi giá.

Quan trọng nh)L̂ ft ù  vùng này có tlìàìi!) phố óc fX ), !uột !)ài 
klìáu quan trpng tlmộc dáu công ngY)yèn. óc co tuu)) tivng 
dỊa phận Hạch giá, phía Tây sông Hậu. các!ì I)ù biển (vị)Jì 
^riìái Imì) 2Glun (llk n ì tlìùi áy tlico )ÌJC tí)d) C))a !)ỌC già 
malleret). Dây !à m )̂t klm dân cd lón, trài dài hvtì 3ìun và 
chiềurpnglă IkmGOO, cótlìcdtlỌclùììlidung !)lní !))ộtVcnise 
nổi lềnli bềnli trên mÂ c của m^t h^ tli&íg sòng dào c!)ang 
chjt. Óc eo d)á))g lă một hài Idiáu tầiìì cù tc, giao dịr!) 
vói cá Àn dp, Tí-ung (p)ốc, La mã. Nlãfng rlímg t )ồfì vh l)iện
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v$t tố cúo nììCíng xuất xLf này. ITií d̂ :̂ niìtùig dồng tìén 
mang ìiùdi Antonin le Pieux (138-161), Marc Aurèle (161- 
180). eo tố giác m(jt nền văn mhdi Ấn dp phát trí&ì m̂ ^nl̂  
hnng kltoang tlìc kỳ lí-lll, d ì̂t tói t̂ )t dinh vho klìoảng tlì(í̂  
ký llí-V  và lùn Ipi có lẽ vào klíoàng tlì^ kỳ Vlí-Vlll. Mdc 
eápg chói cùa van nnnli này ddOc hi^u 1$ í*õ nli((t ncÀ nliOng 
dò trang sdc nhn nhăn, vhng hiy bhng ngọc, bhíig dá liMín, 
l)hììg tlìùy tinh tdnlnên, bhng tlúếc, bhng vàng^ chng vói kỳ 
tlìu^t diên khi^c Wlt diêt! Iny^n. ũ^roíig sd nlilirng tác pháni 
này, có hình ngnOi Àn hoăc Àn-lran vól chbm tóc cao, inh 
chôm, !nH tlìímg, kì^u ngòi hlit chân chor ngQ ho^c clián bô 
tlìõng vól tay ntmghoa ngang m$t. Đò trang s(íc cũng có tli(f 
dna tif ngoài dến, nluùìg nlìién cál l̂ ìl làm dô dang, chdtig 
tò làm íạl chồ. T ì̂ì chân núi Ba tliê gần dó, ngubi ta Um 
tlìáy nliiền Idmôn dúc n& trang vă các d^mg CP l^t v^t kể cá 
nlìíAìg dò Iny^n kim nũa.

Xem !ìlnl thế, miềìì Nam (và cà míén Truiìg) dã có mpt 
nền văn mÌ!ìh lân ddl lúc íigiíOl Vì$t d$t chăn tói. Đây là 
víììì minh Âtì ù dinh Idìá cao cna nó, nlìáft !ă vè măt tôn 
giáo. Gida inpt nc!ì văn mhdi tdní dìế, trÓ!)h sao Idiòi lii^n 
hn,ing tliãíu tliăJu dốl vói ngdOl Vi$t. Có diéu nliíAig tliãm 
tlìônì chậm ch ì̂p, kèm vúl Bd dồng hóa (nRalmllation) dài 
lân ấy, sẽ phân táìì nliô ánlì Inlùng Àn-Klìđ me (và Àn- 
Chăm) h'ên lohn cn^ Bống, klìi^n àídì hnÙ!)g tld ván Báu 
dăm dăy, mh không dê dàng nhân ra.

Dể làm clúlng .cho àìilì lnílmg nói trên, xin da!ì cù ù dây 
một tlìí dụ, Ihì dụ h!y %ật chất" m^t tí, vì nó dề nliận ra 
hoìì, !ìhmìg !ấ) lì^c cần cho chúng ta hiển sang lìhrtng ảnh 
lalùiìg có tínlì "tinh thầìì". Tôi có ý nói về ìdãùìg kiển ngồi 
cna !ìgYl0i Việt th Bác chí Nam. Nhdng Idển ììgồi này, trêíì
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pììĂíì Ììoặc t!^n kl)!Íc vái k)^w n̂ íHÌ ír^n p!)í' rùa 
Tàu.

l l ìậ t  Uìế, ngUíìi kiểu unồi (Lõng ìmi d)âu Uvn g!ìấ ì)()ạc 
tnùng kỳ nìóì !n)c dt^c íiùa Tàu vh Tây nì, !!gìÀ() ViộL (!) ha
kiru ngui í.my(^n dìấng Rau (!ây:

a. ììguì B^p LĂííg và

b. bdt c!)An c!)rf ngu của !!)i^!ì iMc;

c. ngồi cìiân U)õ!ìg clìÔ!) c!)ống, V()i ìdmỳu kìy u)ặL u^n 
gối, bàiì tay tì chm, cùa miền Nam.

Kiáu ngòi sáp bhng tròn của ctìung X)f An, ÌÌÍXU) toàn 
p!ìổ bi^ìì, ngky xUa cung n!uf ngky nay. Ngày nay (ìân An. 
íìù công c!iú!c, bác sỳ !ìay kỹ 8(f, cd ù 8() dn !ìiặc 1 ay ngồi 
gìi^, n!ì(ùig vé nlìà !ạí áo cánìì, (ì!ìotí (kììăn q))ấn gióng n!uí 
quán)vàaáp bhng tròn (kAà (!ât. Ng(^n b! ìiàn!) An. !)P ngồi 
UiUbng t!ù tJìế, mà k]i) dìa!!i dìicn, !ại vất cììân ĩigì^íc. 
chuyên 8a!)g hf (J)ế !)oa Rpn !UỘt C()c!) (!p (!Ù!ìg.

Ng(íbí iMc k!ìi ngìùêm cẩin, !(h')n ììgồi R^p tìhìig tn)u. t .uc 
k!ìác, !ìọ có t!i^ co một c!)^n ìên tììàn!) !ì!u!) ( !)h !)gí). !\iru 
n;ini lì4tc!ìân cììhììgttcungià kiểu !ìgồi An k!à)ng p!)!) t!)Mug. 
Tì)!'!iÌ!]nìe8tE:W(xxì, ng(íÙi!ín!ìAn ò !)ìiồn itạiput X(t!. thay 
vì pá{' ìtằng tì'òn, cũng co nìột c!)ân !Ô!Ì (!p (ìhng (!ây Uìau 
Imtí ÌU( !'Ăn.

Bên Àn, cúc V((a và các Uìần !ìgói !!)ột c!)ân !)?mg, một 
chân bô Uìõng. Các \na Hù) na!)ì và í^tn  ấp cÙ!)g ))gồi t!)!^) 
nlidOìế. Q)ác k!ii Q)ă))ì CÒ!) vua, (iâ)) kì)ôt)g (!á))) !Ù!)) !)!))! 
vậy, nlnùìg Mù ì)ết vua rồ), (Ìâ)ì cũ)ìg )t) ))gồi cÌ!!)g kipu.

Tại Óc eo, các Ô!)g kh) !)gồi tì)(X) )(iP)rÀh-i\usâ!)a, (h:h) 
trái bo !hõ))g, gố) kia co !c!), kììuỳu tay })!):u ( !)Ó!)g t)ìM) g')i
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và băn iay n!ù!g ngaiig m$t. C!íác nìnêu VVM dáta
Phù !mnì vh C!)ân !ạp, bốp Uieo ng^ííì c!ìí dã có UìM
ca! !rj vìnig ní^y, cÍ!n(( c!n*)c k!^u ngồ! áy. l\f !âu nay, 
ngv^! d ă t i  K!)(J ! Ì!C  dã ngòi n ! n í  v$y, n i n ù ì g  d í a y  vì ntAìg 
Ììoa !ạ! cììống chm. Và ngi^ì Vì^t nam cũng làm dieo.

/V. í í ^ r  LÍ/ẠAT

Vă)ì minlt DNÁ, Unôn về nìăn h$, B̂ ố̂̂ , ÍÀÍ Uííí! dồ dá, dã 
mà! g!ua vù dúc luy^íì nêìì cd! Lăng nồ!! Lăm'!ì$ mà Vi^L 
nmn có clntng vd! <̂ dc dAn !dn Imng. Df)y lnâlíc d^n 
cùa phdt trinn linh Ihdn, m$t phát trí6n phô! tliai, CÌRÍÌ 
trbn plìát hiên. Nhtùig nó 1 !̂ lăm nên cá! nèn móng 
cán tlìíết, klìóng Uìá dổi tliay ntfa, cho mp! phát triển tlÊÍp 
tlìco. Sánh vó! tâni h$ cá nlìăn, nó hÁJng dtlhng vó! tầng 
lóp âu ngv!yè!i cùa líltu h^ ìiày. B!áu lũ^u cùa nó phá! là 
Tiv tlìO, nguyôn tìcu Trè tluí.

Tầng !ìền ây sẽ là !ìền táng dể t!ếp nhận ảnli huùng cùa 
các văn hóa dến sau: lYung quốc dố! vó! Vì^t nam, Àn d^ 
dốí vó! !ìhCfng dă!i cbn 1 !̂. Riêng dố! vó! V!^t nam, n^u ànlì 
huùng Trung quốc d! hí tlìUụng táng xuCÍng, tlú cùng có môt 
àìih huùng klìác th Im tầng (base) d! lên, tô! có ý nó! dếíì 
àìdi hdùng An dộ qua Phật giáo và qua SLÍ Uìâm tliấu th 
Chăm, KlìU nie và Lào.

Ha! ành htíùng này dã duọc tầng nền ĐNÁ gạn lọc, b!ến 
dồ! dể hấp tliụ nêìi một lhsft tám tlìdc tổng hạp, xây dáp 
tì'ên tầ!ìg nềíì ấu !ig\!yên DNÁ nó! trên. Mọ! hến bộ về sau, 
mã! mã! về sau, dc Idìò! tliànlì bấp bênli và lụ! dmig dLÁíc 
iỊliLíng nguồii ììang ItẠaig tâm hiìli vô tận cũa táng nền,
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vốn !!^n vói ngì!ypn íì^n, n!nf!ìg tÌP!ì Ay kììông 
Uìá k!íÔ!ìgd^m x!n d^!ì cáì qtMl k)ìú dã !hm dìhtdì !^!ìg dsìn 
trè Dông Nam Á, bh!!g côn dnáíu iúên Tnií)g qstấc và Án (!<).

c. vAi BA  Y ÍÍU  TÓ  T Ù  CÁC m À N í !  ] 'n Â N  
N ÈN  TÁNG V À N : !ÓA v t  Ê T

Năm 1987-88, pimnảniì Tàu !ìinf llm y !aí, Vù (nc '!'ìn<in, 
nììtíNa tra và ròi sẽ Té dũôn dạí dìánìì, v.v. t!Ì!n ngập rác 
pììbng cln^u V ìd ê ô  cùa ta, kiìi^n các r^p cìũến blng váíìg 
hoe, pììái la là^ìg. Rõ ràng nlnìt lá truyện claAJ)ìg. Rât c^7ai dã 
trót mang trong mhilì dóng máu cAc Chú (Tnuìg quốc, Hutìg 
kông, Dài loan, SingaíX)re) ho^c dhng m:^u văii lìóa các Cliú 
(Vl^t nam, Triều tiên...), th hung bàn chă t déu say mê huyện 
cliuùng, lo$ù cliuy^n mà ngYtbi Âiì, Mỳ, Plù, Tây dọc cliăng 
húfng Uiú gì. Plmi, cũng nlní ngubi Tây pluAítìg dù th lâu vô 
d̂ íO vân lúểu sâu ỳ nghĩạ IhẠp giá, (lù ngìí^à có clìút hun 
Tàu cũng d§ !uê tn!y$n chtíùng. Mê ò ciìô năô thì giải tlúch 
Idìó xuôi dày. VI cái nó klìi^n huyèn ki^m hlêp có gì b^mg 
họp vói cà Tùu lăn Ta, Ay dã hù (hhu!) x̂ í̂ fug hụ! cùa 
ta rồi, klìông còn rõ nét d̂ íỤc trong tìlũaig "ý t̂ l̂íng sấ!)g 
sủa và rõ ràng" :iRa.

Quả có một lânì Ihdc Việt, và tro!!g tâìu tlìtlc \lệt có !ììột 
ngă!i dànli riêng cho Tnuìg quốc, mà di dâu ctìug dồ !!hỘ!ì 
ra. ò  các ct!Ộc họp mạt quốc tế chẳng hạ!ì, !i(pítá Àu Mỹ, 
ngubi Ân Plù tlù lăng xa lăíìg xăng, hung khi !)g!^n Tàu,
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Vipt, NÍìôt ctí dtf!ìg môt góc, kíìôíig dê bát dìt^^n íilid 
MgtÁíyi k!ìác.

V^)! !ì)!n!) Tnn ìà một vAn mìn!) !)!)A)) ÍMn) )i]ft ))!))^)g 
!)ó !)g!)iô))g V(! d:ìt !un) !h về ))6)ì k!)ô))g sản HÌnìì gì 
dáìig k6 vó )ì)iỊt !n)ì g)do cú. !ot, (!b))g Ììp Tăn rOft !dán 
vipc tnn dfít. vh V) coi t)iH daft ^  t!)iốt d)An vúí nd)di, nê)i 
!)Ọ c!)bm !o Hda H)mg !)ó, !)Ọ RÌÍ!. k!ìóo vh c!)}() k!)ó !hn) b)). 
Vc ))iạt kỳ (J)));Ịt và kÌ!)!) tế, sa)) Á)) Mỹ (dí) Â)̂  Mỹ ))ồi di^ 
ký XV, XVÌ (ìã !ại dụ!)g d)^c c!)o b)A)c di cna !m)dì idìdììg 
p!)át )U)n!ì C))a l'n)!ìg q))ốc về Un)ốc p!)áo, vé !a bàn vê giây 
và ng!ìề )))), ))aydến !)ẠJt!)ọdai)gvt^ít!è)) !ìàng dán, klìùi 8d 
là Nhật, kc dó, S)!)gì)poí^, Hồ!ig kông, Dài loan, Nam Triéu 
tiê)ì. Chac )))ai ngî )y s6 túl k ^ t máíy quốc gla cbn Ipí sau kld 
ídìhiìg tml b))ọc châíi tay dã dtl^c côi bô h^t do chùdì sách 
mói.

l\)y !)ghiê))g vồ dâtdoả)ìh h)AmgTà)), ìdnAig do guc DNÁ 
vb nhiều à)dì laAnig Idìác, ngubl Vlôt klmng quá sà sh m^t 
dất !ih)f Tb)ì. V) tl)ế, klìác vói Tàu, tôn giáo ù Vì$t nam d5 
phát triểii mpnìi: Ph^t giáo, (Dông giáo và máy dpo npì sản. 
Nhât là 1̂ )1 micìì Nam ì)ày dà lọt sáu gÌLfa lóng DNÁ, và 
DNÁ này Ipl d)A,íc Àn Ph$t hóa rồi.

Q))ả t!)ật, ))ĝ Ã̂ i Vipt íuicn Nam dề tù), dễ mê tín, dồng 
tlìbl tíì h))yề)ì bí, h))yền nlùpm, ha các mÔ!i tu k)y^n và du&ng 
sin!). Nôn f!ây !à dât cùa !))áy ôì)g dpo, tlìày bùa và CÍÌC nììà 
lập giáo. (1̂  dày, !ìg)í!̂ n ta q))en ))ói dê)) th)f yổ)u, X))ât lìồn, 
hiệì) )1Ì, )A) ì)h)f))g t^)) tìDyệ)! về tlô)) U)()n C))a uùnlì cách 
dây hà))g tl)ế kỳ: và dây là tồn tpi cùa U)uyết Duy hồn ttí 
11)ic)) tn)c. Ngìídi ta cũng dễ ruí)g cà))) tnA^c ))h)A)g ý thòng 
))!))f ))ghiộp Nk): :uì!) !))^J))g cùa d)))yết !))â!) hồi, cũ)ig ng))ồ)) 
gốc À)) dộ.
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Vói Dông Nam Á, ngtíLíi Việt !ạì ng!ùông vt! nsàu !)ệ.

Ngv^ùìchaìà ìý trí, Ììànìì dông vh !dìnÔ!ì c?jn
là 8Ú!c sống và tá!!t tÌ!ì!h Nên vói ngìíí̂ íi !!ÌỌ dn cú ann 

iLông.chn vó! !ìgìí!'n CÌ!:) !ÌMH) có Htí 0)n )ý. Cả !wn ycn dcn 
cần c!ìo cuộc sống (h(Ục t!ìfìng lAng.

Có diêu duói chế dộ plì̂ ) h^, dàn ông lân d! !ífm d^n !if!, 
nôncó!ệc!)ng!nnng. c^^ l̂d^^  ̂clRMlụtnnnlt^ì, dnn õng t t̂!<)!!g 
l)íio g! í̂ h! !ó{) vn lìAn. !)() dú liYìng chn dn !ìày. dn cn !')!!!) 
diSng nam nh, dề có tilm Imn mì tinlì, lìicn hhn, dn có c;h 
nhìn qnAn hìnlì, vh sínlì dộng.

StíqnAnhìnlì và hóa tlìái !ìhy sè !ììd nmg dmì (!à dât Iná 
và d!vào mp! ngóc ngAch cna cnộc pfáìg. llìá i hha t!V!ig cn()C 
Bống, dó !ă d!$n hát q̂ ^a!ì họ, c/ln hh Nglìệ '1'ính vang vajig 
g!ha cánli dồng vào Inc cìncn xnf)ng, Ììa3' hi?n sân dậ;) lúa 
vho lúc tr&!)g lôn: !ìa!!t !ní tlố! x^A)!!g vì dất hùì cũng g!ao 
hoan.

Vc vai trh qstan y^h cna !ìgttyc!ì (iôt) Nĝ <̂ á )!ÌỌ t!X)!ìg ct)ôc 
sí̂ íng, d^i vói Pliât gido lìÔ!!ì xtt! và dối vói c<)!)g giáo lìÔ!ìì 
nay, va! trb áy sè dtRíc thn h!cn i mng phần D. Ihcng l!T)ng 
phùn íìùy, tó! xin g!ó! Itạtí viộc tlò LÌ!!) ò ló{) dá). vín) ìtóa 
Tntng íp!ốc, ù nhhng gì mà líilô-gi;^o c!ìÓ!)g (a có llìo Idìai 
díác dL^c. Dạc h!ột vồ inặt klum học tlạo ddc và iổ c!ì)fc gia 
dìnlL

cd //té //óp c d íí 7'rn7!^ qt/dc r/to 
í/d c /tpc Vít/õ-^/do

Thán llncngù  !ndc {)!)ó! Iha! !ln ( InCt hát lián lạc (!<f(íc 
vó! cá! th!p:ì. Các tôn g!á(^ hoÒ!) chình là Ihhnh líty iMlo vó (và
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phát triển) dạo d(̂ fc dìât dấy, niinng tôn giáo hoàn dìbdì lai ra 
dùi qná muộn: Âji giáo cũa Upanisad và Bhakti, Do tlíúi 
giáó cùa các !igôn sd, cũng !ìliLf Ph^t giáo và daina giáo, tãít cả 
dồn clìào ddi vào IdìOíìng tlì^ kỳ V TCN. Nói cln dến Kítô-gìáo 
cna ddn cÔ!ìg !!gv)yÔ!ì và Hôí giáo cùa tlí^ kỳ vu. Các tôn 
giáo !)hy di\ gùp !u()t hc tlidng d̂ ô lý săn có, mà chúiìg chl 
cần kltai tlìác, hoàíì tlủ$n và dồng hóa (asaìmiler) lAng cácli 
tìnu) t!)án!! líóa nó.

Dà xày nì dóng n!uf vậy vúi Kitô-giáo. Cliúa Giêsu nlìác 
tói n!)iồn !di ktìnyôn t<ùc về cùng lý và lòng nlìăn, tro!!g 
khi dồ dệ Ng:n lây dạo lý Hy-La mh khuyên vọ phái phục 
tùng chồ!!g, co!ì phái vâíìg láí clìa mẹ. líế  dó suốt cho dấ!ì 
nay, !hí^n lìọc công giáo dã sd dọ!ìg lì$ tlmng bốn ddc trụ 
(VC!̂ A)S cardinnles) cùa Platon-phál và Zeno!ì-dinyết (Stoici- 
3!!ìe), !!!h CicÓ!xin dìu táp trong tác phám Dc o/yicnN (Các 
bổ!ì phẠn) cùa ồng. Hốn ddc trp nói trêíì là dp và A/̂ d/̂  
/ígoo/í, cô/^g và co/t dd/7t.

lílìoa học các ddc tìỊ! cùa Trtuig quốc có gì tlìâm tlmy hoìi 
và triết lý hon, dtítíc d^t nén trôn m$t vn trụ q !̂an âm dtíOng 
tlìái hòa. Đó Ih nlãtng ddc: C/íYn/t M/n và TAA/í/t ý, N/id/t

Dí/ng và

Á!Ì1 (kíOng chù̂  ̂ phàl là cái gì klìả giác, ĥ ^̂  hudi. Dr^c 
giải tlìích !!gay ò hí tlnẠtng (Hình ìdủ tlnẠíng) cùa khilì 
DỊch, âm dtíOng !h hai cál Lý siêu hhìlì UÁJng ngh;clì, mà 
klii lùổn hiện tlìànli Imdì sè là dìda tlú^u, sáng tối, dỌc 
cái, V. V. Vũ t!Ị! quan âm dUOíìg lă mpt vu tíỊ) quan quân 
budì và slnlì d^ng nên có nglậch có tliuậtì và dâu traidì 
Idiòng ngoi cho nlã&ig hòa diêu luôn luôn mói.

Shdì là lý do hipn lâAi cùa vạn vật. Nên hễ có cO (lè) là 
dể có ngầu (chán), và dây là ngay ngán, là ù mdc lYung.
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Dá cú!!gáu, ă!a dLAJì)̂ ; vè ìdtau hc!) ró !)!!}! tìnn,
yêu duAyn ,̂ tìU!fÍ!ì (Í)L vh !hm ìííh r!ì(ì u!):!u. N!)U rúì 
ìiUúug cùa M$u hũu !à Uù^n. Cho nên, ngh}r!ì vói H\f Rung !à 
éc, tfítcho cói kììác Nhăn. Lpi !ìnn!ì hióng (thóng P)K)t 
và Uìjnìì ìêrd và cám dìông, p!ìÂi có ILhntì. !^!ìnì dìùntì (vù 
kínii) trUÓc tiên d6ì vóí Có dìèt! mèn!ì Î nù lại d (n)ng 
!uhilì, nên Ììễ Uìànlì vói Trdi dd plìHÌ thùnlì vdi nùn!) !<)̂ )n. 
M^nli Trííì l$tì lú&i hi$n diàtilì Túili, chăng n!á/ng noi (òi, 
mà cbn ncíi mpi ngtídì n&a, !iên cùng pliài (hànlì và kÍ!ìlì 
dối vóì hÊÍt tlìáy.

Suy ÌAÍ về cách âm íh(Ong vận !)àn!ì l.n'ng !níi dn!. ddc 
Klmng dă lùcu m lẽ 8ố!!g, iìguy ù (AÁníg (pmn g)i(u ngt^â vói 
mhúì, giũa ngtíhi vói nimu.

GÌL(a nguhi vói nlìau và gir(a ngìí^ũ vói chính !nhìh, d!cu 
cán bán văn là lliàn lì. n iă íilì klìôiig phải chl !h ììghì Bao 
nól v^y, Thành hî íúc Uêìi là có aao nghi thế, tdc 1̂  l'hh!ìh 
chúdi uiuih. llùìnlì vói clìùìli mhìh tin plnh khád) nn:uì, 
tln!ần phác. Dà khách quan và tlmần phác tlù hốt (hÙ!)h 
kiến, htái châp !!iê, hết tmn ch^y Pd (hật và lè ph:h di) hát 
l^yìciiochínlìmhili. Cho nên tlìeo sách Tn))ìg d))ng, có (hhnh 
mól phân bì$t d̂ íŜ c già chân, })hài q)uly. N)^^fc lạì, cn ;)hâ!ì 
bi$td)^cgi^ chăn, phuiqt)ây, Uìdi dạt (ói (Idc 11)^))!). M'hn))h 
và Minh !ìì^t tlìlết vói nhau: hc (h:nih !h) (â))) B:h)g, hi&) 
dtẠíc dsìo Tí\JÌ, dạo ng\(JÌ. Mà hc hict) d̂ ìo T àậ, (lạo ))g((íã 
Ud tA)!ì nìÙ!ìh.

Phái nhìn llìà ìili ((ua ống kính tâ)ì) lý học c!ì!ồ)! p:u) ( l^sy. 
chologie de proíO!ìdeur), tliiết hAjf)ìg clnhìg ta !)ìdi thây hết 
dt^c tầni quan hpng của nó.

Quen nói dối, CO!) )!gitùi !ig!!y !ìay dã phá!! ly ))gì(!tã vói 
!ig!^i, phân ly lùi vói tâm. Que!! số!!g doi tiá, sụ íloi t)á ))hu
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bpnli sè niìăp tám, k!ú mà pìiìíilì plìá t^ng líyí nói 
và củfdn, con ngiùi dà ngìũ Uìeo nlm Oi^, báít dìàp bán n&ng 
dm sn tììật nó Uìôi dìúc ÍÀí táng sáu vô Uìú!c. H(Jn nOn, quen 
VỴ! ìọì rồi, tôi sẽ tí/ diốì 8̂ / t!ìật vói tôi, Idú mà Bd Uì^t áy 
bât !ọi c!ìo (ôi. Và !ì!ì!/ (bế, ngí^y càiig có kììoáng cád/ gìtca 
(bi vói ( !úu!) (ói, nói CÌM) !Ìj ÌMÍM, g!̂ t!̂  níột dùng ìíl !ì/^ng 
vò (!n/c cùn (bi vòn (ìtA/ng về ciìdn !ý, (íùngkin !h ỳ (bdc cfm 
(òí du!!g dón !)Ó!Ì !ì(ã/ng xu!!g dọì!g (oíù tin(t íbíìn !ìhy. và 
(íó (à (ni Ììọn ctm tôi. CÙ!ìg t(úí taí lìọa vói Bd dồn nén xuiìg 
d^!ìg (ầm (.(ìiêng, m(!í dung dí̂  cẠp dt̂ n qua cái mà ông gpi 
(à (bản iìùng) ì̂ ^̂ yền tlìo^i.

C!m nÔ!ì. dt/c llìhnìì idìông n!ì(/ng ìà nc!ì (nng của dM 
sdng !nf)!ì !ý, nó CÒ!Y !h ăuì (dn c!m mọi qu^n (nniì (btn !ý 
ní/a. llìàn !ì c!ìo dến cìmg tÔ!ì - tôi có ý nóì B̂ í lbuầ!ì piíAc, 
tìnÌ! (biììì Xídì (b - sè nia!ìg ỳ Un/C díín gí^n vô (bt(n, tạo nên 
sb t(m!)g suốt gií/a dôì bêiì. Và dáy (b B̂ / c(A! vút clio (ôi, cá 
vó (ìni !!ì^it í!ạo ddc và (bm iý văy.

Dể (bái )ìòa (.!ù pììải CÓ lYung. Tínng !h d !̂0 nó (ìián 
m ùcà (âìn Ì:uì vẠt.Tmng tâju, nó !à nguyên !ý dể dung (ìòa 
gir/a ĩdníiigcàm xúc, ìdmynìì buángkhác niiau, dbng (bái quá 
(my but c^p, !UÚÌ tránìì du(/c xáo t!\)n và ng(i6n tác. Làm 
dtA.(c nlní dìế Trmìg, vũng dt^c nlìd (Jiế lă Dung:

- Dất dìic!) c(ìi vj Tnmg, t)ất d;di dìi v; Dung.
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Mộtk!ìiýí.!ìhn!ì, ta BC C!ìínìì íâìn, hìc và í!;lm
íígìúêuìtroagmìnhcáÌHỌÌ!^ (J!ìÍ!)Ì! k!)í. M)MÚ) rn dán!) k!á, 
p!ìả! trátììì tA! {)!àền, giậa (kí vh ì?)ng !)a!!! Bay kììíMU !ạr.

Hiểud(^cdạo Tíxf! và dù Ììàn!ì Tnmg du!!g, t!ù (!ó !à T )! 
(sngnsse). N!nfUg(!ổ ìnAlki vàovà víVag !ì!A(r !n)t)g dạa. dây !à 
cái Dũng do ng!ậ lJc bên trong dể ìàm c!ìù !ây nùn!!. N!(b (!dc 
Dũng, tôi mói kíèm cìiếd(^c sọ Ììài và nóng này íìể niột (!hng 
Uùvíùigtrongd$íolý, dhíìgklíác dù klK)(m dnng và Itàa !)Ọ[) 
V(jíl (upi ngubì. Dể có Dùng, phàl có tp Upng và binl Hôn) sỳ 
(lYung dung).

Đá diât tdhba vb Ìdìoan du!ìg, dể vô dầu và !nài Inín 
B̂ í ráp cAng của Dũíig, dể ma!ìg dến dìo lòng tììộl cá) gì âĩn 
áp, ôn nhu hdúng vé con ngiùì và 8d số!!g, dnlng h! })!)àì có 
dùc Nhăn nOa.

Nhâ!)r)=do-Hai vk/-Ngdùì làm dìànlh Hai ng(((íi tháng 
d(Mc vói nliau, ô cả thể lân d(íc, dó là Nhân. Khóììg })b:n 
một ngdhi cld cảm thông vól !nọt !)gì^á nìà vói mọi ng(Hi. 
Vua Sỏ nói: vua nUóc S() mât cu!!g thì ))gì^(i tnttìc s<í (h(Sfc 
cmìg. Dú!c Kliổng cho dìế vần còn hẹp. Dạo NhÚ!! p!)àì 
wẬ t cà biên giói và chùng tộc nha: vuiì !!(t̂ )c sỏ  !ì!át cu!)g
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Uù ngiùi Ìdìác dsẠíc cuíig, di dâu mà máíL Vì dieo dúb Miổng: 
71?/!Ù/ c/ù /!7/y7̂ A cf3!

Dó cUng l̂ *̂ ý ugìil cùa Măc tÃl (ng\íùì d^n sau Dúú Kiiõng 
một tí) kììì ôììg ta cììù trùOng: lòng Nlìân phái rpng Íìlní 

ììíà Tiùi sáiìg soi hết mpì ngùíyi. Dííi vói Đúù Mì6ng 
(giải tlìích Kúdì Dich), d$to lYííi là Sínlì, tiiể hi$n ù d$̂ o 
ngvíLíì 1̂  Nhân vãy.

T!V!)g tâtn hòn, tlù Nhôn là d§ càìU thig, nên dau vói 
n(̂ ^̂ á (ìau, nmg cam tnAlc nlìtíng nôl kììốn khổJ"NgY^â hất 
nhâíì giống !ìhn kẻ h; l)^nh ma m ^  (tê cúng)  ̂ kliÔ!ìg còn 
bict duíLíng xót là gl nOn.

Ngĩtycn iấc cùa Nhíln là /:ỳ òd? (ipc, !? n/id/t":
Hễ mhdì Uìudn lẠp gl tlìl lăp cho ngxíùl, h§ mình muốn dạt 
gì tlù dsìt cho tìg^ùl (Luận ngd).

Nhíí Nlìâtì nên Idiông cbn hf tàm, v; ký, nóng gíân, Uiù 
ghét. Nhù Nhân mà phát slnlì sdchân tlìànlì nũa:

- Xào ngôn !Ị:ili Bắc tiển lù !iliăn (kliéo nói và trau cliu5Ít 
sấc d^mg tlù kém lÒ!)g nlìân) (Luận ngũ 1).'^

Lai nhd Nhân ìuh có hòa hạp hx)ng gia dudì nên tâm 
aìì, có hòa họp gida mọi ngiíUi nôn có hóa hìnlì. Vì tlìế ddc 
Nhân giống nlìd ngọn ìiúi an víùìg, th dó mọc lên nhd cây 
cốlxnnì xnò !iì)íf!ìg ddc tính klìác. Vôy ngt^l ĩdìăn sè con 
!ig\íòi chí thlỘ!ì, sát g:uì con ngddi lý tdJ!ig. Bậc nliân chl 
kóm hục tlìáídì mọt dot ngón tay tlìôi. Nên tliáidi cliúilì là

'"NtìUUì?*, NììAn th cAi dùh mh ps! !h Mipcncotde.
*̂ Hou !tiíì, át ai ãaig tiúìív Ang: !bng nl%Au gQy sụ càm Uiông vh Uìân 
Onìt. Mh Ìì  ̂ dtì (Ma, tld kl)òng u& d6ì Hmu. m  Uiòug cAnì, mpt cádí 
tdìiùa òã !!)à sò Uno dò) vú) ))!m)).
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Uìàniì ììiìân dến v^y.

MỌtdúìc Nhăii nitd sè !à íiiàMÌì dât !!íàu ìnù ídìăL dìc 
gìúì dá uong tròì!g dúc Ai Cìiúa iíiLô. DLfc Niìăn ăy dã !uy$n 
1̂ )C tâm ttf ngLÙì Trmìgquốc. Cái íúm T!*ungm)ốc nhy t!ã sàn 
BÙdi nói, diàng nlìOìig ìipc Umy^t về Nììân cùa i^ìmng giáo 
mà cbn hpc dn^§ft Kiêm !̂ í cf)a Mộc gÌ!̂ o !nfn. (!!nng n!n  ̂
1 ^ 1  g^p h^t mpí cáì vào mà sáng BOÍ và \nn dilp c!to. Kiêm 
ái dú pìiàì coi ngtítíì nl̂ f̂ !!ììnìi vh !ànì tốt c!ìo ngìtùì.

Ca NhăncCm Kiiổng vh Áí cna Mặc (l6n nùt r()ng !Ìcn !)ct 
mpingoùi. Có dìéu, m^)tcách cp dìá, ctìúngcó mò dùn kò t!ìù 
kimug? M^c tù ttiì ìiinìt nim kimng xác d̂ d̂̂ . Ìíiìổiĩg tù ciâí 
ttlíLttìg "Dí dúo báo án" ìdnùìg "dt tt t̂c b:n) o:nì" (!òy s\t 
ngay diáng ntà dối dài vói kè dib). Cid !ììpt Tìììniì !jà() giáo 
dã nói ngd^c lìáìi:

- Dl d& báo oán (Dpo d& kùdi, ch. C3)

Có (liéu "Báo oán dì ddc" cùa Lão ptnh dt^c hiổu ttvng 
du!!mgtìù&ng"Vì vô vi" và "Bất tntmg traniì", !!ìà díc!ì n!ìfhn 
clio Trííí ìà NhÊtt, cho Đáft !à Nitìlì (an), c!m v$t ìà Sin!), ciìo 
ngtt í̂i là Hòa, cho mlnl) !à An t!)jnh. C!)d díc!) !)!)^m k!)ông 
phái clìínl) bĂ!) vj co)i ngùítl mà chúng ta n)uốn bồi dáp c!)o 
bhng chínlì Bd hy BÙìh cùa mìnli nlm Chúa l^tô tì^n t!)ập 
giá.

Nlnt dã nói, Tru!)g quuc lò một dà!) ìilt d)pc tiồ!ì. Hp 
kliông dun ra mpt lỳ tlmyct mà kl)Ô!)g n!)iSn) ))!)h!)g )!ìpc
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d í c ! ì  d ụ n ^ ; .  K ì ì ổ n g  ( Í í  i m y  M ạ c  t f í  d é u  m o n g  m ! ) ố n  ! n ( ) t  

x i l  ! ) ( ')  ! ) ! v m  ( ! d ) ) ! h  ! ! ọ  ( !n  n g ! n  x í)  h ộ i  í í y  k ! h  h m  

g ! n i  ! h Í ! ! )  Í K ìn g  H Ìên  ! ) p c  ( d c  d ^ ^ h n g  !n X lf n g  v à  n y t y ô n

( n c  ! ổ  c ù : !  !!Ó .

!)ổ !!!n!!g (!̂ !0 díí̂ i d&! cÌ!o con ngì^n vh xã !!p!, Khổ!)g 
!!g!iì dôn !!:')n d:n!. g)do Ììón dân, m̂ )L dnn t!)c Ì!^!! ìíPÍt,
CÒ!! (j!ÌÔ !!!Ùn, ít. !ìpc, KÌ!ổ!!g tÀí pìmí !!gÌ!Ì dếíì L^. N^!! dốì
VÓÌ(j!!:h) {d, !jồ CÌ!! ginp)!0!!! (Ì!^!!gt,!!!!ìt.h!h, tÌ!! dối vó! (tÔ!!, 
!^ rồ !! (!<)!)gdf^g!:!o!!Óa. Ciáo !ìÓn t ì h ! ! g  Cí!c!ì V!!!! d í^ p  !!!!íy!!g 
ht^mg (pMÌ!! tot: g!íía vọ vói c!!ồ!!g, gÌ!f:! CO!! vói CÌ!!! !!!C, giíín 
!ìọc i.!Ì) VÓ! t!!ầy, giít̂ ! dăí! VÚ! dtíìc vun, ĝ ĥ  ̂ CO!l !lg!th! vd! 
t!ÌJ! dât. Gino ìióa băìig cácÌ! tĂTìg C!Ùng !!Ìúfng t.Ì!)Ì! cảin 
Lxìt cộ;), vì̂  tÌoL CÌ!!̂  !!!!if!!g CU!!! xúc !.!!!!! (pKU " r̂r} ìítìdì! cÌ!! 
Í Ì ! ! ! ! " ! ! ! h ! ! ^ ! ! : ! ! , ĩ ^ ! h t J n ( t ) c d o d ' ^ g ! h d Ú ! ! g ! n ! f c  ! ! !& !  !o ^ !Ì h íL m g  

í{uan, !!!!tídó dắp xây tr^t (Àí trf)!)g ídìà ra dêín !!guà! ngõ, 
dố!! hx!!! xa Ììội.

l l í h t  !T !, t h ì  ! ! g ! ! y ê ! !  t ^ c  c ù n  ^ n ! ! t ì  t à  T r u n g ,  ! ! ! Í !  c á c Ì !  g ! í (  

d!t<.íc T n ! ! ! g  t . r o ! ì g  h t U ! !g  g i a o  L ù . ' t í t ! Ô ! ! g  p t ! ả ì  d ì d  T n m g  

C!ù!g ! ! Ì ! a c  !!0!! g ò  tx ) .  T í m í g p t í à í u y ể í ì c t m y e ! !  t ù y  c à n i ì ,  t ù y  

! lg !t ! in ,  t ! ) y  t h ò i .  N t ! ! Í ! ! g  (U lp  d ộ  k Ì ! á c  ! ! Ì !a U  t . m ! ! g  ' t ' ! l ! ! ! g  p t ì à !  

d !Ạ íc  t ' ! 0! !  ì ộ  t d ì d c  ì í t ì a u t m n g ! ^ .  t j ^ t d ! Ô ! ! g p t ! : h  ih  ! ! ì ụ c  d í c t ! ;  

L ề  CÌ!! t à  d!^t!)g d t í !  t d !  ( ì í c t !  t à  tÙ ! ! !  t ì i í t ì !

- 7V!!/ h! /;/ù. /!/!f !<̂ !/ h/ c/̂  ̂ í/d; /(/" A(/ù/,
hhn (/(! (To kt!Ú!!g pt!:u vật. g! tÀÍ !!g!X!! do!!, !!!^ ti( 

tro!!g !*!!, íto tŨ!!! SLídl m) (Lễ ký, XXV).

Do ttó, dÚ!!g Lề ptìài có hìm ttìhntì.

C!ó díóu, xdc tt!jt t!! vẠt ctìdL, n!^ văt ctìđÍL Ud quán tũìÌ!, 
muố!! b ì tại ò !!Ì!Lt!!gg! dã UìàíiÍ! nêíp Uìàídì quen. Nên !!gL^i 
sau dồ dÙ!!g tồ vì diói quen, quc!! dc!! ctì^p tễ. l\!y ctìăíp tề



kliôngphàilàdt^ngNÌiodìândmdì, n!uAig(!à Uìăn)ì dt^íng 
cúampi ngt^i bx)ng cùn Klì6ng Bân 1'nídì, cùa !npi dàn iJíeo 
dạo Nlìo, táít cá Oiànlì Hù Nho.

May diay, dìd Hn nlìo giáo này dtípc Vò cììâp cùa J^o 
giáo dến Ììóa giải do Láí i^p qmhi hìnih !/ìo (d von r!ìô]ìg 
Lễ: n/n! Lé^ímât Ngìna ròi mói cú ì^). Và
cũng thõí dối vóì nln^ìg gì cao ìion:

T/ní^í Dpo c/ti./tdn Dd ĉ 
Dí/'c c/h /í(ÌM N/ídn

c/ti /tpn Ng/tìa 
T*A(ÍÍ Ng/àa c/à ApM Lề

Lão td dề ngln sd Piìá ciìăp, c!ìo c!myc!ì dỘ!)g dtA.íc hxfiì 
ìtA) của Ý hí h\)!ìg ra dốn ngofn, m^ k!ìôì)g vtAJng !nấc mộL 
kin!Ôn duÂ c nho cà. Chì hf n!ìicn ạy p!)ài dạt (ói mdc (ột 
cùng của nó ỏ 'lliuần plìác: Vô do/í/í cAt p/íóc, mà biot) Ììiộn 
ìà "Con dò".

Lão td giăí diídì (hái dộ Vô dìấp bhng Hh Vô vi cùa tnji 
dá̂ t: Dạo !ón cfta LỲÍ) dá̂ t Ih cììĂng !hm c!ìi, nìh Cíh gì càng 
diànli cà (Vô ui /r/h ut cùa cìh 37).

Lễ cùa Nlio giáo ìmy Vô cììấp cùa Lão giáo (và cùa P!ìật 
giáo^nnền (ông), dnt Ììùi cái gì ììỌp ììOn vói iíiíô-giáo dn'mg 
ta?

Vói Kitô-giáo, nnônCiÚ!adã(hàn!di(A!}nn!ì !ì(yi Ddc iíi- 
tô lại tlìoái lùnlì kln dận chết và vc cÙ!ìg Ciia Ixmg !nầu 
nlii^m Phục BÌídì 'iliăng v!!ilL Nhập (hể, Ngììi dã klìicn án
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BÙ!ì̂ ? !!ìũ (Lísy nrn N ^ ì, vă Jó  ncfí !ìuyèn tícìì (aa-
ììuypn (ír!ì (uy !h d!Íu !ù$u !d)ă g!ác, n!u/ug nó 

c!ì! tlìàììlì ân pùng k!ìi ()iển t!ìj 8̂ f Bống vô !Ù!ì!ì, BÚ!o Bống 
sìcn n!nÙ!t.

V:1 nífn, !í!)i !))A! ÍÍÌLÔ (Jìiố(, !ộp dấu ìnệu !ì0t! !nnjì của 
ìntyón ! íc!ì, )ì!nfng c!ún!) Ng!ì! !:n (ìà p!ìá an ( !)âp Ìnìd) cùa 
!ìiệ( pìtái. (lìu nrn vúi !lạ(ì ILầy, !n)Ug Lồ p!mi cú (Lái (!ậ 
Vô ctìâ}), !ìg!ùa ìà Uìà Ìdìông v\) vào k!mng cììai cÙ!)g 
ù ìììn!) (lìsìc cùíì (vồ. (!ổ ìttTìn (tMMì có (Lổ vt í̂n (/à cái vô !dn!ì 
(:uì sùng) !uà !<ồ })(!ài s!n!ì n). !)o !d)uyn!ì !)!A;ng p)tá cìíOp 
!ìày cùn Otìc !\i(ô, (Lúng (a !ÌÔ!Ì (ììốu !(!ìông !à pììải) dh!ì!ì 
mọL (!ìò (!(ìng (mng Dạo c!ì0 !nộ(, Bố ngìííi Lrí (Jáfc, ìdìÔ!!g 
p!ìài vì ((((à !nn vì ynu co!ì (l̂ (̂ aìg Vô clííip cùa P!ìă(. Lão, ììêìì 

s(Júc!ì (u !uŷ 'n và nììẠp (!!nl( (MOi !f̂  (!ọc k!ìì!ì và (ì! n)ìh (L(í. 
Dối vói !ì!)(rng ngtí̂ â !ìày, pììàí p̂úp Ììọ !ùểu aâu vồ Dạo, 
(nểu k!úa cạnìí )ìuvồ!ì nììiộuì !ì(ín !à )ý !(ụ!ì BuÔ!ìg. (L ì 
cần !ì)i{)cn!!Ò!ìọ !à (!ôi ìdn pììài (ìầu !)gì!yện c!ì(Uìg vúì !ìg((̂ ả 
!diác (!c dồ sống B(f! !iộp (Jìông Giáo (ìội. v^ dìbdì dìoảíig di 
d(í !ỗ (!ổ hìệtì (Lông v(fí Cììúa cììịu dóng (Lìììì.

Líìì cínig (!ung (in!ì (L:uì N ììậplLc, (Lay vì lìộ (Lống Td 
(,r\) (!(fc cùa ! !y-L^. c(ìÚ!ig ta lìHy nìong các ddc tr\! K!ì6ng 
giáo vào xây !ìền c!ìo (òa niìà dạo ddc Lọc.

Xdy g /a  gíúo

Ddc N!)àn !w)0 (!Ì)n! (àt al, nìníng ÌÚỘ!Ì (Lổ cùa !!Ú (Jù 
nììạt(ÌÙ!!ì (díác !ì!ìau (Ly (A(Jng quatì (Lân BÓ. Vì LAí!ìg q(!an 
tììLíìììâtvà sàuìdìấtìàòsììiìi (LLnìi,nên biểu (nện tối trọng 
cùa Nììâìì pìiài ìà Hiếu. Hiếu dúng !à con dầu dàn trong dàn
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con còn

- XAy dtnig yôo p))Aí t!{1o vói r!)n (/()/) 'O
í/íd7t fAf) (Lè ký, clì. XXÌV).

CÌÌO nên, b$e qnân tù có dõíi xLf c!ìí Unh vó! !nẹ r)ìn, t!ò 
dân mói Ììúng kìmì mh làìH nlìĂn dtí(Jc (Lf/dn ng!? V!!i).

(jốc cùa Nììdn íà llùm ìì, ííínlì, Ái. NÔ!Ì có !ôốo k!ó t.!ù 
pììàì kúdì yôu ctm mẹ. Kínìt yôt! Lvng dìâot hbn, !ì'i hico 
!ộ ù ví^c iàni !h !ìUÔi d̂ í̂ í!̂ ,̂ ò d)ái (!ộ !à tnw)(í !)ổ. i)o o!):')M 
vào iííniì, Klìổng tù da mìa mai bhng m()t KM! t!ìật dcKi dịa:

- Nuôi mà kiiông kíniì dù Ìdìác gì nuói r!m, !ìu<ủ !nòo
(Lízd î íì).

- Nuôi và kính rồi, còn piìàì ìàm vui dìo ciìa !!ÌC nifa 
Ạỳ: Dàìì cung li^).

Đhng htóng Nlìo giáo thh c!ìa Ì!!Ọ n!nf (hb llìipn (J!)ua, 
do dó ìdìtltn !!!i\t mh t!ì(í. llìPo Khổng Uf. nôn dta nìọ !:un 
lui tlú phái cmì g!án. Can kliông dtí(íc dù !!h!!!t vậy, c!n7 
kimng diổ lc!ì att vh to CÍÌO song dmn tnìn!) (Lnộ/Í !V, 
X!!ì); /̂ ĝ 7, IX; XV).

Dể hicu !.!?!) ddc Hiốu, !){)o gih cõng p!)à! (ó cu!)g, có !ỗ: 
*'!íhi Bống lfý !ò !))h dài, k!n c!)(!Ít láy !ồ mà ! ìxtn. !dn tô )ây 
lễ !!ih thh".

TnAJc!ílmnghf,Tnmgquốc dã cú ))g!)i thuc c!)ón ví) tang 
rất tl !ul, inà Kìiổng td dã dm tập v  ̂ hoìììi c!ùn!ì tmng l)ộ 
Z/é Aý vì dại. Dối vóiKìiổngtù, vi^c d)tí song d)â!i và tiôn lồ 
làquantrọ!!gbăc tìliaít. NcuK!ìổ!!ggìáocó gì dáng gọi !à tún 
giáo dù dó là Gia tiên giáo vậy.

lYiy did cúiìg phải có lễ, nlnùìg klìi !c, Isũ pliài ý thdc và
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tâm Uìàniì:

- N;/ UON̂  ít/n/ íồ/t, /ti^M c/â c/̂ Y g^d
(rn/7/^

Do Jó, dù dia mẹ dă klmăít di, ngù t̂i con CÌIÍ liìếu vân tuùiìg 
nln/ngììe clìa mẹ nói, niùn dìấy bóngììhdi cha mẹ nììtí pìiiêu 
pìntùng dâu dày:

- T/ú/^/í f/ t'ô uô /tht/t ( í^  /:ý I).

Táng vh giỗ, kè ró cùa Uaíhng thíc!ì !hm tí) vìììuênlì ì)onng. 
lYlmng tù cìũmg ì̂ ú 8d !myê)ì!ì liom)g ^y. Ngùi d)I cán tâm 
dìhntì !ìên kììuyêín khíd) ki^m

- )̂!Ù .YO .ìì /Aí (thà (ict kiru)); //m cJ/í
/:ỳ f/ù Nh?/) /A/r/! (tììh buồii dntong).

Nên K!)óng tù dó ngtiỊ !n^t tdntì ditíc vìta ptìAì, vìf& túi 
tiền cùa cà ngvthí giàu tán kè ngììbo, mh ktìông gây 80 aánti 
ctú cd:

- Xí/7)/?gm /n?t/ uô (víta sdc c!)o rà ntìà ró tăn !)tià kt)ô)ìg 
có cùa) (Lc Aý: Dí^n cung ttníong).

TtíOng(pta!ì gia (ÌÌ!d), !ì)f'hìg tén !í\ Hicu, mô 8n!!g 
liaì bôn lA Dề (tôì vói anh ctìỊ em). IIÍÉÍU D 4  là nén tdng 
dạo ddc dể xây (tdtig mpt gia dìnti êm vui và bền ctiạt.

Dề gia dÌ!)!) t)ề)ì ctìọt, Ntío g){lo dà ad (tụng một cìídt 
keo ttiiéììg tic!ìg: vi^c ttìù cútìg ciìa mẹ. Dể gia dìntì md 
r^ng, việc ttùí rthìg Ay vtí^t xa tmn về ptìía gia tiên.
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Trong nhà tlú có bàn Uìò c!ìa !UC, ôi!g bà. Trong ÌÌO 
thì có nlìà tììò tổ. có m ạt tro!ìg tníí^ìg k!ìói cùa tổ 
tiên sẽ thiêng liêng hóa tnong (^uan, BÕ !ìôi kct bồn c!mt 
troììg càng in^t ý t!n?c dòng Ììọ, cùng nìột ni<Mn HÒng 
kính dối vói côi ngnồ!ì.

Ddng trdóc m$t thê giói trong dó coiì ìígndi i)g:^y 
càng don d$c, mà gia dinh, tổ âln dny ìdnìt cùa con 
ngoùí dOn d^c ^y giQa cnôc dùi bon cìmn, tại dang tan 
rã, chúng ta cán dến nlìdng nét clún!) cùa so dồ gia 
dinh Nho giáo dể cdu vãn ngay cà gia dÌ!)!) Công giáo 
chúng ta, và ngay t{ î dát nodc !ìày.

Gia dinh líitô-hdu, doọc tíỊp itọp n))â)ì (!a!ì!ì (J!n!R 
K itô,dà la và phải thànlì Giáo !mí (ckktôsia: tập ìiọp). 
hnyềìì thân (corps ìnystiqno) của ctìáa . !)ổ gia (!ìn!) ây 
th ọ csọ tá p h ọ p  nhân danh Chúa, !)g!da !à tììàni) Giáo 
hội, nó phải thể hiện trong dòi sóng mần n!)iộm cna sỌ 
kết hìêp glda Clìúa Kitô vdi Hội ây (!']p. 5,:i2)
bằng niềin âu yếm thiêng Hêíìggiíía vọ vd) cimng, giha 
cha m^ và con cái, gida a!ih C!n, !io Ììàììg vói ìdìau. 
Nghía là phải thic!!g liêtìg !ìóa !nôi giãy !iòn !)ộ t)ày 
b^ng ý nghía (và Pố!ìg ý nghía) hÔ!ì nÌ!â!í Kitó-giáo.

Dây là máu nhí^nì S),f kêt !nệp tìdòng tiêng giOa 
Chúa Kitô vdi Giáo h^i. NtìOng nó (t)ổ tdộn trong sỌ 
hiêp nhát thiêng liêng ctn)vên toại (spócìíìíptc) C)!a gia 
dinh, và gia dinh ây niò sa:!g !!ga)íg: trong tìo; tÒ!í 
trên: gia tiên. Huyền tíctì tmn !d)ân (ta t(h d(i thánt! 
hóa một toong quan tọ nhiên sẳ!) có, và !(í(nig (p)an 
này dúng là "hai chiều." Ntní vậy., .viộc ttùf c(U!g. td 
tiên, nhò huyền tích hôn nliân, dà d(íọc ttìántì t)óa ! (n. 
DO(Jc thánh hóa r()i, nó C(J ctníc năng nôi kô! tât cà



94

bá^ng mpt ìiêít hệ Iíitô-tín !ì, băng !íê!ì h^ tììiêng 
liêng líitô-tínlì này, nó Giáo hôi hóa gia dinh và Giáo 
hội hóa toàn dòng hp trong cùng m$t nì4m BÙng kính 
dối vói cpì nguán chung.

Dể dtíọc nlní thê, phái thành láp và khuyê^n khích 
thùnli lập bàn thù gia tiên, plìdì dLía ít là mqt phán của 
hôn lề, tang lễ và lề giỗ Công giáo trô lại môi tnfùng 
gia dinh. Dồng thùi phài Việt hóa nhũf!ìg nghi 1§ áy 
b^ng cd chl vù biểu hiệu truyén thống. Dí nhiên cũng 
cần doii gidn hóa, họp thòi hóa và Kitô ^lóa cá bàn 
thù gia tiéìi lầìì các nghi thdc nói trên.

D. T ilù  BÁT M ÈN LẠC  

VÓÍ TẦNG NÉN HUYỀN THOẠI VIÊT

Nguyên (ắ c  e/<wtg.' Y^ù' cá <1  ̂(têít (ú'í

T)<eo Jung và tní(Êĩg phái tăn học cùa ông, Uú táng nán 
huyền tlìoại vói các cácli biểu lùệu và năng kÂ^ng súc tícli 
của nó, bao giá cũng ráít cán cho cu ^  sáíng, klìi^n bătt cù 
mpt lăng quên nào hay dồn nén nào dều gáy tai li^i sáu xa.

Huyền tlioại klìông phái chl là sáng tác plìám cùa ngtíbì 
xiti. Nó còn tố ^ á c  một co cấu tâm linlì, một dõi hòí tlìuộc 
nền tàng tâm hệ con ngùbi. Dùi lẽ hụyền Uìoại klìông phái 
là truyện tạo dể mua vui, cũng klìông phái clil là một cách 
giải tliích ngây ngô về tlìỊíC tại. Hụyền Uìoại trùóc hết là 
cám Uìùc sàu xa về cái klií dùêng phủ kín bầu trbi, kế dó
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ìà niém tin ví&ig vòo niiũng Idiuôn nìAu ngìtyp!! tììùy mh 
cupc Bống r^p Uieo. ctìo !ìên tlieo Jtuìg, cAt (! ì̂t !ìán vói 
ìiụyén Uio$d ìà cát dùt vói ctìínii nền tàng cùa !!Ù!ì!ì.

NlìtAìg nlìtí v^y piìĂi cìi&íìg Ìdìôíìg t!ì^ dni mói duy vh 
cu ^  B^ng, kliông tlìể trtíín vè pìkía bî *jrc !uh t!Ì !ại ù p!ìía 
Bau?

HìCO tôí ngììĩ, vá̂ n (!& p!í:u ià }d!Ù n!)ậ!ì !ìay rìtdp
idì$n quá !dìù. Vd̂ n dó cìd ih tìc!ì !Ù!Ì !d c!)ín!t !d)ú cùa 
ndnh. Nên mqt dhng pììàt t)^t (hAíc !icn !ạc vdi q)u\ !dnì, 
dăng klìác pììài bi^ìì dổi cói cO Bao c!m tốt dẹp !ìO!ì vh !ìỌp 
dìòi ÌMJn.

Nguyên tác tòn tạí cùa vũtniìAtìàqmuì tÍ!)h (toi (tlnr^rtip), 
ngìda tà trì tại ô cái ktìuÔ!ì dã ttìhnìh Tíid tại tm dổì tt)t 
niáít tìc!! tý t;ctì. c^n !ìg\!yòn tî c tnộn tìdt) rùa (!nlì tt)ầ)) tà 
t̂ f do nên ktìOílng dạt, nên tuôìì tuôn mói, ttxln tsh)n sÚ!)g 
tạo mà vân tà ctìíntì mì:ili ngY!yc!i BÌ. (X)U nmí^â tà tÌ!ìt) 
tiíán noi v$t ciìât, nôn ptmì biến (t)W v^t rt)ât (to ktìẫíìg 
djniì mìnti  ̂ddn dăn, d6 tb v̂ íc ttìÀiu kt)ông tôn rùa vật rtíàt 
mà trồi tôn ngoi tên ngày càng rò, cáng sdììg BÙa tíOn. NiìU 
ttì^, ktìông cid LÀ ngYÙt, nó CÓ!Ì ptìàt t^AM ngì^â tJ^mg 
cáctì tiến ktìôíìg ngoi ngtìì. Và vì ttìố, sỌ tiến tìóa cùa ttùùn 
Iilùôn vá ptìín COÍÌ ngìtbì 8Õ dL^c ti5;p !!ối !!(â ron vó
ptiía CHÍNH MÌNH cùa nó, ngtũa th vồ ptúa r !̂o dìntt tiniì 
timn mă nó d!Ạíc !nbi gọi ptìài vtíJ[ì tôn tdíÓ!)g !)gtfng.

Tôi phái voọt tôi, ìiinAìg th ctìínii !ìén tàng cùa tói. 
Ngtũa là tuy rbi xa quá kiiLí dể tiến lên, ttìế ntì^Aìg ngì(Ọc 
1^, buúc tiến ấy plìài àn rề Bâu vào quíì tdní. Ngtũa til cú ô 
một !uặt, ìdnAìg vẫn mút vồ một nìạt ktíác.

Tâm tiiúe lìuyền tlìoại vố!ì ttiuọc giai íkx^n âu nguyên
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c ù a  ìo à i  :^gùí^ì. C ũ iìg  n]ìLÍ b á n  n ă n g  c á  U ìá  p ì iá i  p ì i á t  t i i ể n  

v ề  !n A )n g  tnA lrng U ìà n ìí ,  t !ú  t â m  U ìú c ìm y é n  Uio$tí c ũ n g  c á n  

d ổ i k ì ì á c ,  s a o  c ! io  x t fn g  v ó i t á m  v ó c  c ù a  c o n  n g u b i v ă n  m ì id ì  

l ìô m  n a y ,  d ể  t ìn i ì  t r ạ n g  U ìo á i ÉÍu ( r é g r e s p io n )  k l ìô i  d íă n  r a .

N g h y  ! ìa y , t ! )o á i  ă n  k ìm n g  d iễ : ì  r a ,  n ì ì t ín g  d ìa y  v à o  

daíy !ạ i  có  ! ì i ệ n  b í^ n g  q n :li  b í^ ! i  (^)e!*ve^aìo^l). V ì v ă n  m in ì ì  

t ì i ế  k ỳ  n h y  d n y  !ý  q tìá , d à  d ò n  n é n  n iiC íng  g ì Uiu^K: k im y n ìì  

htA J)ìg  b:\ti n ấ ! ì g  (â m  tì ìú c  Ì ìn y ề n  t!K!^!Ì.

i ) ô n  !h k !)n y n !t  in A ín g  tMÌn n fn )g  n o i (â n t  U n ìc  !)n y ồ n  

U ìo ạ i?  D â n  ìn c á i  n ồ !)  b n !g  p ìtn i tx lo  t ! Ì  vh cíH p !)n  d ìn ọ c  

p ì ìà i  íìn) d ìn v ?  ! ) ổ  d ìà y  ! i j  v â ! ì  d ề , ( b c o  tô i, c n n  ;) ìm !ì b i ệ t  

!!(?! í â !n  t!!Í^ fcÌ!n yề)ì d ì(X !Ì â y  i ia iy í Í ! !  tfí: c a m  d ìd c  t Ì ! ầ ! ì  d n Ô !!g  

( ì e s e t ì S í ì u s a c ! ^ )  ví^ n i^ íU  t ín  v h o  k im ô n  m ^ n  n g t!y ô n  d iù y .

n. ('(!/!! //!!/t' /Am! /A/á!!^

G )  C!!Ì U )iÒ !!g  ti*! q n á i v á  CiU t ìù ê ! !g  d ìá ìd i  d !Ì $ n .  C ó  c /!Ì  

U lÌC !!g  tb Ò !)!)  !!!Ộ tv d ) v ậ t  ! )à y , !!gA y k in , CÌ!U !!Ọ, !)!!tA !g  c n ! !g  

CÓC!U t ! ì iÔ ! !g t ) !n ! ! Ì !  d n K ÌtÌK ?!!. C :n  ti)iÔ !!g  c ó  t b ể  t ! Ị !  d  íd ìt / í íg  

q u ỳ  t Ì !ầ ! ì  t !n n g  g ia n ,  m à  c n ! !g  cú t Ì !ổ  v ọ t  v $  p ìú a  S iô u  v iộ t  

t l ìể .  D íc !ì  cn/n  c ín ìg  c n a  k Jm y !! ! !  la A J!!g  tầ !U  t ! ù c ! ! g  !à  nÔ !! 

m ọ t  vúi CiU T i ) ể  tn y ộ t dm  !!Úi trÔ !!, v à  d â y  ìà  ììỌ ììÌ! p ììú c  v ô  

b iê n  c ù a  h u y ề n  Ì ì i^ p  (u n io n  m y s t iq u e )  n a i  n ììL íìig  s â d ììU  

( t ì ì á n l ì  n i i â n )  c ù a  n l ã í n g  tô n  g iá o  ló iì .

C o n  n g \ ù i X !t !  c á m  t ì i &  U iầ n  d ù ê n g  r ấ t  m ^ n ì i .  C ìuA ! c ó  

p liâm  ìy  g id a  ý  U id c v ó i v ô  U ìd c , n ê í i  b à n  n A n g  t ầ m  U iiê n g  

v ọ t  r a  b ê ì ì  b!C ! ì l m  m ạ c l i  n g u ò n  v ô  t â n ,  rd ìá  d ó  h o à n  v ũ  

du<;c t á ! ! i  g ộ i d uúi I tà o  q u m ig  t ì i á n  t i ìá ì d ì ,  I d ì ic n  d â u  d â u
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con ngLÍyi cũng hít tlìò KIìí Ììạo nìùêìí vă tÌHì t!)ày ciìồ d̂ ía 
tâm lý vtùìg clìác.

Có diéu 8d an toàn nói trên móí chl là một an toí̂ n nô lệ 
tliôí. M^t klil tlìán tliiêng dínli cúng sn vật, tln sn vùt sẽ dè 
bẹp con ngubi thay vì phục vụ nó.

ò. A7n/dn /ndn //niy

Sd sống diãn ra nlìtí Uiế (tln dụ: tiếp (heo sn siíìh sàn 
trong mùa xuân là 8d cằn cỗi cùa mùa dùng) vì ò tliế giói 
siêu nhiên tìíng dã xảy ra tdOng hf nlní tliế (nd tlìần cùa 
sinh hóa Đêmêtêr cũng lă ngií̂ íi !nẹ Ithó dan vì COÌÌ gíh yêu 
bj bát xuống âm phú). V i^  xảy ra cho tlìần tlìánh sè là 
kliuôn mâu ũìà duong tlì^ phải rập (heo. Có diều sụ việc 
vốn là klìuôn m^u nó! trên có (hể mh Jìét Jtlần dầ!!. khiến 
8d vào klìuôn trd nê!ì bấp bêtìh lộn xộ)t (dát hd nhiêu 
phong, mùa màng klìôtig tốt !ìda). Do dó, cần kích (hích sụ 
râp kliuôn cùa trdi dất bhììg cách diễn lại vì sụ (grand 
geste) tlìán Uìánh nguyên tlìùy (chu kỳ !!)ât con và (Ìnì lại 
con cùa Bêmêtêr). Có tliể diễn bhng cd diệu, truyện (huật, 
lÀng n^ù Uìúìc bi&! tnAìg(syml)o!kp<e). Tòi !ìghi diồ!! (célé- 
brerrituellement), dó cũng là (h:hih sụ !!gì)yèn (hùv (ái diỗ!ì 
noi tôi và trong trdi dât ù !HỌÌ vật, :nọi ngiÀã. Dó là ý nghía 
của cái mà Hy lạp gọi là Mustêrion, huyền lề. Nhíf!)g huyềìì 
lễ nổi tiếng chúíìg ta biết là huyc!ì lễ Dênìéíêr, Dionusìos ò 
l^leusis và huyền lễ Kitna (Krisna) ò vùng Tày llac Án dộ 
(nháft là tạì Matlìura).

Tlìánli 8Ọ kliuôn mău, ò ch6 !ă nhOng tmyện (.hầ!ì kiểu 
áíy, tố giác môt niềm tin tlìO ngây, !Ì!C!ÌÌ tÌ!ì cùa (!!ổi tlìO
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ngây tẠp Uìc. Con ngvíùi Uiànli niên klìông Uiể tr& vé vói 
nliíAìg tin Uú:ìguu tiĩ nììtí Dể giái quyê t̂ n!iu cáu kìiuôn 
mẫu, nó pììAì thu dcn nìãhng gl Ìdìá ìỳ lìOn, UiẠt lion, Uùèng 
ìiêng ììOn, do dó cíuìg dianlì Uìoát, nììẹ niiàng, dù diáng 
kóm phần sâu Xíì, dổ ìàm c!ìõ híh vtf!ìg diác về cá ìiai mặt 
tâuì iý vù tũdì tiìần.

Ngtùi xLtì có klìuyidi ìnAúmg n^ cổ. Ngvíhi trẻ liôm nay 
tin(hng !)am ah gì !nói ÌẸÌ. Ng^íyên hlc sốiìg dìúdi dáíìg !h 
p!ìâi ì!ìói m tíHìồn tảng cũ cùa ìuìnÌL C!ìo nên, kììông niũAìg 
cái ng\!yôn dìùy !à cAìì, míl cần cá ah ìh díc!ì quốì nũa. Dối 
vói h!, ntiồn t'!ìúa !à cà !ìai yếu tố dó. Ngài víía là Kliói 
llnty, vha !h Cí^ĩdì Clunìg mà ta kììôììg tliôi InÁ îìg về. Vậy 
p!uh Ìhnì sao dây dổ kết ììỌp d)^íc cả móí lầ!! cũ (vói tỳ lệ 
tlúch dáng CÌM) Uìồi l)ên)? Làm sao thu m nlìíAìg klìuôn 
mău vh ti^t! díc!) cAn tlìict tíí phía siêu nlúên giói?

Kiló-giáo k!)ông phàì Ih B^ng tác cùa loài ngv^i dá trá 
!hì c!ìo n!uyng dòi hòi ta!n linh (psydũque) của họ. NhdUg 
líitô-giáo vần !à giải pháp toàn diện cho toàn bộ con ngdùi, 
nên nó kìiôììg t!ìổ Idìông d^m xla dến nlìũng dóì hôi có 
tínìi chn IMUÌ n!uf tl^ế.

Kìlô-giáo !à Dạo !ì!ìẠp tlì6: D^ng toàn luilì dã tlìànìì 
toàn tlìỊt g!ha dìúng la, do dó ánh sáng Kilô-giáo pììải sol 
tlìấu dtldc tói nlìhng chiều sâu u ăĩì ììh^t cùa tâm hệ, nlìá 
dây mang dốn cho con nghbi một phdong tliuốc da lùệu mà 
shc trị liệu dạt túi mọi tlid tầng nền của con ngdbi. Dích 
cuoi cùa líitú-giáo chăng là hạnh phúc toán diệíì cho con
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nguM Oiân tâm Mệp ntìât dáy ù? Vậy, dù !íitô-giáo Trùi 
mà xu^t pliát, gíái pháp Kitô-giáo vầ!ì p!ìài XC!!Ì !ì!aí vọt ra 
tíí mpì di^m dìâm Báu ìdiăít cùa con íìgY^i c!)úng ta.

Kitô-giáo, dó !à co)ì duhng cùa IL ần nÌ!Ì, !à c!ìúì!ì llìĂn 
ntù. TlìĂn vô vùng tiìán, vì dây !à Con Trdi. Sụ !iién sáng 
cúa llù ên  Clma vúi ciiính !ìdn!ì, nên có !n!)!! t!n?c ìíoàn 
tuàíìUnèn-duUiìg(ìumhìcux-céìeBtc). ITnln n!n (!ày, !uà ( ))ng 
NhAn n!ii luôn, nên t!ìh!i!ì ngìtycn tiôt! !!)ọi !!ìạt c!ìo ron 
ngĩíhi, dìhnìì kimôn !n^n víía gan (Ntíâìì) vifa xn ninÓ!ì) 
ciìo cá tín!ì Uìán !^n Uìể x^c, c!ío cà S)ón !ìinón )ẫn hf 
niúên. Ú diõ Ddc iíitô ìà trè tiìO (mầu ídnệm Nìiập IL ế) 
NgUbì Uìànìì íìbn báy c!ìo kÁaig !a!, !ìy vọng CÌIO piìát trìểìi. 
0  chỗ Đút Kitô tnA)ng Uìànìì (ínầu !ìinộm i^iạtc shdt-Vinìi 
tìíăng), NgUbì là Uìôu mpc và tluLmg di, NgtAJ! !à Ut^íng t!bo 
^niáidì giá clìo dámg ta **vt(ụt tíua" vồ !ìt^h)g Sụ sbng tlầy 
dù và toàn dipn. Nlnf IhÊÍ, NgUhì !à 8p kết !ípp cùa K!mf)n 
mâu nguycìì (huy vói Tiêu dídì cuf)i cùng, sụ kốt iìpp cùa 
ng^!yên tiêu Hhi Eìhi vpi ngìtyôtì tiôu CtÁ! thô. Dm)g tìhtí 
llìĂn rdù nguyên tiêu, Ngtíhi dã BìEEh ra Ip kmg, BốEìg áu 
Uìbi mpt hạ, hồng diàidì vi íìpi iÉEC ra tay t^ tiìế.

Tôi tíốEE vá pÌEME Con̂ tn̂ EE cùtìg ntpt tnt-mg (na (4)!) tií̂ n 
về ptìía ([HEn. Vì Co!E !b aụ ÌEÌổEì sáng cùa (!!Ea. V! ( !íUì Eìtìập 
tìi6 là sulù^n sángcÈta ChahkngchúìhcoEE ngitúi cũa !EÙ!ì!ì, 
nên'Đúc Kitô dă tlEành Mạc khài duy !Ìhất vồ Chà cho chilng 
ta:

- Klìông ai dìáy (Jlia, trít ra DấEig th cĩìa  hià don (Ga 6, 
46). (Jlìínlì Ngài mạc klìál Cha (Ga 1,18).

Ngiíhi CJlìa ngìtyôn tiồu, dó là khuf)n tlníìk; và tmyồn 
tlìống. ^lùên (Hìúa Cha dã dáng là t:4h gốc mh th dó. tn)!)g 
Con, dìÚEìg ta phái mọc lÔEE, là Cíh uy ({Uyồ!! !!)à, tnmg Co!),
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ta pliái tùng ptiục.

G) Q ìa n)i, Kitâ-ÌŨA! cần dến ngtùi Mẹ nùa. Ngù í̂í Mẹ 
ng^tycn tiên có t)h!ìg txìc trong Hôi tiìátìiì vh Uttíng !n!ììì 
truiìg D̂ ÍC Maria.

Mana, con ngìíùi tìaig Uìn:)n !ìoàn toàtì dốì vóì llìiêEì 
CÌEÚa:

- Co!ì là nò tỳ Chúa, XÌ!E vâng nlEEl Ngài d^y (Lc 1,38).

Nc!ì Ngùi là Phn nẼí tuyèt háo. Vì, tlieo Vìvekânanda, 
tnA)c 'lln&Eì C!a1n. không có dh!E ông, mà chl có dàn bà. 
NgÍEÈ lại yét! 11)ÌP!E ('hún l ìế t  lóng, hêt tAm hồEì, h^t BÍfc" 
(Dnl G.h), EEÊME do Ida Ái, Ngái là hic!! tlìê hoàn toàn dìeo ý 
nghĩa tn!!E hồ!E, ý nghía tlìiÉ^ng liÔ!)g. Nôn Nghi tích CẸtC 

dồ!ìg trình. t!í^ng dỏ!)g trÌEìh hon do BẸt Iny^n lọc CẺM ICta Ái 
dó. NgẸì!ĩ lfta tinh thiêíìg liông dft hay tlìíêu mọi hol lattlnn 
dja qnỳ (chto!ì!C!ì) noi !!ìău táìh và trinh tính cùa Mọ, 
kliiến ch! CÒM n ổ i  hiệtì MiộthnEh (láíC dìiên dtíOng (lumÌEìeux- 
cclcsh') dìôi: Tn!ìh ntt do thìh yên, và chng do tính yêu 
hiÊÍn ddíìg ìììh Ttinlì nh ăy d!t diành Mẹ. Sọ dòì hôi kép 
cùa lý ttíòng phụ !ìẼf vh sỌ kết họp cầ!ì tlnết cùa hai ngìyên 
tiêu. DÚEìglà Eìguyên tiêu, vì dây là Mẹ dòng trinlì phá bi^n, 
mẹ Chúa cÉít! tlìíĩ vk !uẹ cùa loài ngubi chúng ta.

M ă u  t Í! E h  !E g E tyÔ !ì t i! )u  ch !E  v p t c a o  h ( í ! ì  !E h h , v è  p h í a  n ì i ^ n  

C h ú a .  N ( n  1 'h iÒ M  ( ! h ú a , c : ì  C h a  1:UE t  <ÌM dÉ^u n a u E  t á d E  c ả .  ( ỳ h !  

c ù n  IsEÌ T h í u ì  k h í .  l l E ầ n  k h í  ( K s p n t )  T â y  p la ^ H E g  d E t ^  d ^ t  ò  

g i ố n g  d Ọ c .  V I  l l ì á n  k l n  T â y  p h t í O n g  c ó  l ú n l i  d i á i  l ý  t r í  ( r a i -  

SO E I). T i ô u  b i ể u  ! i l  T Ẽ n h  t l ì á E ì  ( l l ì á n  k l i í )  c ù a  t r l ^ t  h ê  H é g c l ,  

d ô n g  ì d ì ^ t  v ó !  3 \ t Ù ! ìg  v i ế t  h o a  n o i  m ọ !  h í  h Á h ì g  c ủ a  t o à n  

t i ì ể  g i ố n g  n g v t h ! .

llEật ra, 31ián klií Kìtô-giáo là Sh Bống và lìn li  yêu. Và
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vai trb cùa Ngái !^i !ăn ò c!ncw Hàu U):uu. Nôn l  !):u!
kiìí quà có dáng eác ăín nln! cùa "nội tAí̂ íng.' l'mng n!)d!)g 
vai trò cùa llìá n  Ìdìí dCtí vói con ngì(fà !)dr; !^)!ó, !)!un !!W 
cìd quê  ̂ nói dêííì !ì^nií tìpng cùa Ngh) tnmg Ĥf (Ììi^u!) !!wủ 
td nliiên cùa.Ngôi Haì [ilnên (J!)úa. 11)4̂  ntìtrng (on ngt̂ ã̂ 
củaDíÁ: KiLòUù do dâu !nà có d^y? Há c!)fuìg pìtài (!o '!1)ần 

m$t nibdì ilìán k!d d^y í̂? Mh n!!!f d)ô. !!)ì lltần  k!)í 
dúng !à Mp cùa Đùc Ki!/S v4 nt̂ U; HÌ̂ Û nìù^n tồi; vh rhng v6 
!n$t eiêu ninêìt n^y, îLÃn k!d chăng HÌn!) (/â (ong ()tfc 
Kiíô dó d/ T!ìán k!d ià Mp viêt !)fta vạy. N)íìù k))úWg ('!nn 
cld có túdt dồng hin!ì, Nghi ìh Ĥ( uồ!)g hin!! cũng viú! ì)on 
klìi Nghi ìh n n lì yêu vi6̂ t !íon.'*

Hhnìi vi và cu^ dhí Ddc iíitô !h niảAìg kìmtln màu tììh 
tapliáir^paốngUìeo. díCO !)gay Uí ngì(!U)g cùa cùa D̂ !o, 
trong Plìép Itqa. Pììép tiíco 8\( giài dúcÌ! cùa (!)án!) 
Hmoìô, dúiìgìh !iuyèn i$,(n)yHt^o), to!)g dú )uni ( !̂ycu H)n!ì 
dì(ítdívÓì C!)úa dá B ố n g  !̂ ì! noi Ngì(fà. (JÌ)C( di t̂ ûq; Ĥí d)!u 
vào nuùc và Bố!ìg !ại tìhng cù c!d tìí !(Uí)c di !^n.

Ihmìg ìiqyèn ìê ngû t̂ giáo, ng\(di (a !)uycn diỏn vhu !upt 
haìdìhìkỳtrongnămnì!)^ tììôì. C!n(Kiíô-!ìí(^!. HUU !'!)'*;! !h(a. 
BÒ pììải tiìdUiíg !ìghy 8ố!(g Ddc iíitô, tinÃ(ng !)hng !úi t!iÒ!( 
cu$c ddi llihy bhng clìjnlì CÛ)C dùi nùnìì. ììmìg n)(K: (ìhi, 
didkìiông bkng nghi ìễ BuÔ!ìg. llìỘ!!! c!ìí b:u)g chi dìêt !iÒ!ì 
tuc trong Ììy BÌidì , vh tìăy !à mầu n!nôm lL:hì!( Giá dt^c

**Evdokb)ov (n)ng afm &jcro?M7!Í dc ĵA/NO!/r ãM)(í n!))t! llìAn k!ú á) 
cáí ^  Jó gáu gùi vùi uíí tùd).
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liêp diễn ò ^ìuyềa Uiân (Corpa mysdque) cùa Qiúa.

Cát vùn^ í iy RÌnit-P!tục aitdì dt^c Uìúc dpng ù íùog ng!d 
lễ Phép Rtín và ù ÍÀOtg lltánlt Lễ Tạ an (Eucìtanade): - Hãy 
làììi vl^c !ìày ntà UÁjng ni$ũi 'iliày! Vì dâng lê dúìtg là niệm 
lAÁÌng cdl chôL cùa Tlìhy. Ni$tn dáíy mà cũng làtn Bống d$y 
dây. 1.4t!ì Bố!tg dậỹ d dây V!̂  vho giíy nhy cltn chúng ta cũtìg 
tdm cho toAn tltê dt^ gìál. Ni^m dây cũng lă hí$p tliông d ^ .  
líltông phài vì pạ adng tìhiêtì !ìày cho bhng aống alèu 
tddôtì vo!ì dangqnny vÓ!tg trong chu hỳ phụng \ạt, troiìg chu 
kỳ cui)c aống, hvtìg cltu kỳ trAn aạ aống dể aé (jhl hoàn táft 
mai nghy ù hxtng Sd aốtìg vàdt cùtì tltôl.

Vói ngtnti d:uì xtít, huyền lồ âìt hu$ cùa mpt (hi^u aố, 
ttltííngkltai !âma)n!t(in)t!^), htyc!) RÌnlt Itoạc dìày tế. Tívng 
Kilô-gtáo, nó t)ả tlthn!) dúA: Un và lẽ Rốítgcùa mpi ngYÙí mọi 
nghy. Mpt dtúc An íltiòng Hc!)g vh 16 Pííng piêu nhiêtì, n4n 
tátìg.

Cho tlticu Pố hnng Kiíô-giáo, ìthíOìg tuy$!t idtAíì, dd có 
m()t tnán dí̂ c h! !̂t, tốicaokí^nìg, hohtt t(^!t !ìtỹ v}: Hp)'^n 
lù^p (unÌ!)n myatique). Huyền hl^plh l()td!nh cùa phát triển 
tmttgcàm t!nfc Ihần Uttông, !nh huyền tltOstlchl là diám khùl 
dầu thòi.

lluyồìt hiộ;ì quíì là tlúí kinli nglii^m vùỌt quá xa trên 
huyền lề. kittlt nghiệtn dtần bí mh cao dicm cùa nó là *hôn 
nhân thiêng liêng." Tôi không CÒ!Ì dtễti l^i cuộc Bống cùa 
Chúa ntía, uth Chúa hí Bống noi tùì:
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- Tôi 8ốn^ mà Idìông p!mì Lôi 8 0 !)g , i í !o f ! !g o !n ! t ) ì  !à Cìiúa 
Kitô sdng ncn tôì!

Ù dây, cảm Uiùc UìáiỊ Uùcng dã p!ìáL (rÌPM d'M̂  dộ cììót 
cùa nó. Và vào klmôn díăn dìá)d! cung váy. Nô!! s!ÍÙ!)g 
Uiôa Ììoàn toàn, và no Uiòa ây ătì dên tỘ!ì nổn tàng tâm 
Ììòn, cà về U!$t thiêìig ìiêng (B p h itu o !)  !àí) tàm iinÌ! (pHycin- 
que). Do dó, Uìíết UÁjng, nìãùìg un úc công dỗ dilng giòi tòa, 
và. tăm b$n!i ngoạt ti(íp (psyctìOsc) !'t)f)g (htfc'c!ũf:) tiỊ tậì 
cAn. Mpt Unf !myén ngtnỹm giả !)ay!u)yồn ngtnpm t)Ị<r tìilc 
có dìC gAy tôt ttnÀ/ng, ctìd c!mn tìnyồn n {̂tũ\!m, ít !h ò tndc 
ptìát tri&ì cao cùa !1Ó, vì giùi ptìúng d̂ ípc rác nAng ^̂ t̂ .mg vô 
Oiúìc ò ctìỗ aAu kín niìãít, c!d có dìê tà tiíM) tt)!)ốc tJ)ần ctm 
nlìdììg u áji tâm Uì^ti..

Huy^n tù $ p  ù  c liỗ  BÌêu v i n t ì â t  c ù a  n ó  có  th p  d iễ n  r a  ù 

c u ^  d ù i s a n , t r o n g  ó S i g ọ ìth  t^tm c k i r n  (v ìp io n  t 'ó n !!Í) ! j) !r ') , 

túc mà tô i dA dttỊ^c g iả i  ttuM̂ t k!)ò! R!Ìí' n :<n g  vót r!)nt, d ổ 

B & ìg  c h t  c b n  !h t ìn t ì  t ! ) ^ n ,  vh ttfftn  x á c  PC ( ! '^ 'r  à n  !t)(X )' 

(t)ftc !h  c ítn g  B& d<Vo "ttìt^n  tì^ìn").

VíM /íV /iMìí !'d f  rdn gdr t

tíìtô-giáo tà t^!i (tícti và RÌÔU dírtì rna tî  ̂n tnnÍ! mÌ! dictn 
xn^t ptidt !h Ì!ny^!ì ttm̂ n. t^itn-gián (ta (t(Kc ( tnutn tã t'!mg 
niêm tùi d ^  dián Do tiiáì giáo, txn)g Unyon tt(ó!(g !!gón BÙ 
dà ddt( con ngì^! vào sAu tmng td tnt<fng (oa t/ii, rimg t)tnf 
tAng trụyển ttiống tii^n dâng ct)0 rần !)p!yỘ!ì kiổn A!!!!a- 
Simeon, và sau cùng, bhng tmyồ!i t-tìống tctn tn kt)ổ ttạn!) 
ki^u i^ssémen. Do ttìái giáo ípM dã p !̂ì sàng (tổ V(̂ tt. (tr(! vồ 
ptiín tmy^n tễ và tmyc!i ng!(iện( t^itò giáo vậy. Nt)ò tt)ộ,



104

gìíía dàn Uo dìái múi mọc ìên du^c MÌâùig Yomi nlìhi ra !è 
hnyón vi cna Pd Pốtìg aiên ìdnên, vî  !ì!ìLíng Hmoìô vpt Lót 
"táììg Ltùi Uaí l^a" cùa Imyétt !d^p. KiLô-híAt kiìông Do dtáì 
Ud át ìh c!ntt dô t!èm tìAng tăm litth dá !eo tóì nlìCùtg dbdt 
cao ây ng!ìy. ' '

NgtÁ̂ c ìpì, vCÍtì dă dt^c tdtào ì^y$n bùi In^yén ìê, !tên các 
dân vùttg Djn tmng Itài ìtiêu bán vh ìnán-eâu ý ngìùa Pìtép 
ittía vh Lô To <ín, ìdìb dó góp pltdti quati ttpng vào v i^  
tri&n k!ìnì !tny^n ìn nhy. sống ý !tg!da ^^^^p g!á cùa ìta! 
hnyền iễ nhy, !)p t)ã nAtì aáng vh Ităm Itô bdúc ìên dài blf 
dpo. Ko dó, p!nn d^i dôtt dtố kỳ m  múì xuất ìdon dùi Bốttg 
tu dồ vttn xóí c!to mùa Imycn nìti$m sẽ rô lìoa vào
tdtíùìgtììếkỳpau.

Riôtìg mànìì (ìãt Vìôt ta dà du^c sda eoott Ụtế nào dể 
tiÊÍp dón iíitô-giáo ddy?

Vào t!ìố kỳ XVi ìdtì iíitô-giáo tói, ViôtNatn dã dtVc NÌÌO 
ìióa gán ìtai !)gùn n&nì, và cùng tíí trên mubi tìiá̂  kỳ nó dă 
Utàtdt PììẠt tù. Hai vAn nùtdt iílìổng-Pìtôt náy dã cìtuán 
dân Viôt ciìo tdãfng p!nôu ìtíU dnêng Ìiêtìg ìútt, nlnùig címg 
lúc cũng phải mât hô huyềtì tlìooi ìiêngcùa nguhi Vlôt cìtmtg 
ta.

Nho giáo là mót hô tltống knuì lý hon 11̂ tôìì giáo. Nên 
tltâuì ;!laun Khổng h^x:, t!gìíí/i Tàu Idtôìtg ph^t trìun gì vó 
ntạt tltiông lií^ng, tuy bíuìg tdâíng Idmôn Idtổ doo !!ghìa, hp 
dã xây dỌng dtẠíc ntôL tpo dÌMÌi t)ềndiõtvàm ôtxã hôi ng&ìi 
náp.

Phật giáo tt!y là dạo cùa tlnểu Bố (các tăng ni), nlnùìg họ 
dã biến dổi dổ phục vụ cà da Bố nha. Dù aao, họ vân là d^o 
cùa huyền nghiệm hott là cùa huyền lề.
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M$t tAng dă dùỌc nên kỹ b^ng !ìaì Oìù văn minh 
nên Ììê huyền Oìo$ù non trè bỊ ngììct pììía d!Á)i, cih còn !ejì 
ìácìì dtíỤc qua nitOng kììC Ììò dàn gian ít òi. (J!)o nc!t, thn ra 
d í̂hc tầng !ìền huyền (ho^i Viptk!M)ngph:hc!u)yộn tìồ (!Ù!)g. 
Qd còíì pìíăng p!)Át dôi nót í t h o  dó ({u :!  một HO tmyện co 
tídì. NíÁ truyện cá tícìì, cái !n<L/ng vj tinóng dã md n!)ọt ĩVn. 
nên vai hi) k!)uôn !Û U tìguycn d)ôy cítng yôo !ìf))) (!i. i\!à 
cũng kiìông tìm dâu ì'a vct tíc!) cùa ìntyón iồ nha.

Tuy ìdúên, noi mòt vài cổ tícìì Viẹt, vầ!) có (hổ ìtx' m ít 
!ilùéunét"ngt!yên Uìùy." Niní trong hnyện óngT!)?Sn!! ( Há!)g 
và trqy^)) !ĵ ĉ Long quàn.

Ông ^ilìánì) Giáng, (hc i*!Ù! dồng (hiôn Vì^mg. do!)g !à 
'íLần n!)i ngìtyÔ!) tiêu. Dóng hôuctaniin cùa ngì!yôn (iòo 1 !)ấn 
niìì:

- áfu dìhí dt(úí ná(!r̂  !)Ì!ì!ì tJu(ín)g: !d)óng ()iôt nói. cÍHìg c!):n!g 
bi^t dí, bi^t bh, bi^t !^y;

- dột bi^n (!úng !úc: (lỗng )ì!)iôn nói và !<m vọ( !ôn,
Uìán dúng ìạ kỳ và (ìÙ!ì!i hmg Ììuyồn !'h

- vai hi) cút) hìÊÍ: duoi giục An xÙ!n hmg.

Nguyên hôu llíí)!) !)!)! mí HỘ dh^c (han!) vìt !)"í)!) 
(hi^n tro!)g P!)ăt giáo. Sh (h)!C !)ác!) (h vó (!)hc ròa !)(P)\Ô)) 
(.!ôu !)hy (cÙ!)g vh! rà)!) !))f))g (h [)!)(:) (!)á))g H)!)() !^i(ó giáo)
(!ãk!)i^!t !1)Ạt (ù Viột !)gí^y d)!)g !!)if!)g !^!)á( )!ả)) (o!)g ()^)!)g 
ìton. Có 15 ctuìg !n^t thôi (J)Ú C  vó (h)ít: Ay )!l (í)!)g dộ !i)!)g 
cám clto nghbì Vi$t Công giáo (và n)ột s&k!)ông (x)!)g giáo 
nOă) tníúc !ia!)g dá vă niang cô.

Hqyén Uìo$ú q)jan trpììg ì)On cà lù !u)yc!) t!)Oí)í Lạc Lo))g 
quân. Lạc Long quán lấy !ìọmẹ(Lo!ìg !)h), gih gốc mẹ (Hồng)
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vá cuối cùng trù vé rdià mp (bián). Tíùig áy dáfu vết mău 
cúa dóng Vìêt Nam và cùa dìung vùng văn miniì t)ông 
Nam Á! Qìăng mà guc mẹ dă !âíi átdd Bún dmy hài Ììba: 
60 con !ôn ntù và 60 con xuống bián. Dân Vì^t t̂ f coi mhìh 
nlm m^t tổ!!g hụp cùa cá Rồng lân Tiên.

Cúi klmynlì IniOng mâu hê óy ròi Bẽ xAm nlìâp Pli$t giáo 
dể cài bicn !ìú vù dá du^c bl^ìì cAi trong nó.

RI mt giáo iò dạo cùa dàn ông. Clìínlì tlníÁ: tu chl có tỳ klìUU. 
C(mg dồng tỳ klìLA) nl phải d í̂a vào cpíìg dồ!ìg lỳ !daA  ̂ mói 
tu íh^c.'^ Cílc ds?c Rồ tát dều là dàn ông, cá Quan tlì^ ám 
(Avaloldtésvara). Miông lùểu sao sang d^n Tàu, Quan âm
1^ tlìànlì ntt Nhung vỊ nU Quaiì tlìế âm năy clil tlìành phổ 
câp tì^ìng slmg bái ù Vipt Nam.

Cũngt^i Vì^tNmn, Qttan tlm ôm dà tlìành mẹ. Tld Kùdi 
lă sáng tác ricììgcùa !!gtùl víuìg d^t Giao clìl chúng ta. Duục 
tliúc dẩy tíf vô dúfc, tuy ra dèíi khá mupn, Kùìlì văn là 
kết hpp dúng tlôu chudn cùa hal nguyên tlèa: Mp và Ikinh 
nU. lílìôiig phải mp do tlìâìi Xiíc, mh do tâm hồn: vì tlìUUíig 
dda bé !ÌÔ!Ì sẫìì sàj!g làm mẹ nó, dù vì tlì(í mà cliịu ti^ng oa!ì. 
Cmìg chảng phàí dồng triiìlì do toàiì vẹn Uáân Uìể, nliung do 
tu hành quyốt chí. Nhu t̂ û, khía cuídì d!a quỳ (clìtoíúon) 
cùa hai nguyêíì tiêu dã d í̂^c Ipc hết, và klha cạiìlì tlùên klìí 
(célestc) sáng chói lên. Dó là do Imilì diúc tliiên klií cúa clìínli 
Phăt giáo. Vă dó lă tl^iì hóa bhth tlìtíOngcùa loài ngubi. Con 
ngiíOl thái c 6  !h  COÌÌ ngUOl x á c  tlụt. Con ììgubì mái BÌnli cũng 
sống dụa vào xác Uật ĩilìU tliế. xác dìỊt, con ngubi phái 
v̂ tUn dần về phía tinlì tlíán. Nó clìốíìg vói súc nmig vật

"*Ub pon, (tAy dn)R th t)!̂ )) tẠ nm MìẠt RÌAo v6fì Àn Váí An K*Ao,
dd (!hn hng !!)̂ n tA !dìA !tAng (tạt Mw)Ats nèn cũng (thn ông m&í tu 
d(É̂  UìAi
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dìăít cíí gáng bay lên. Và nlní tlìế, các nguyên Liêu chi 
ph6ì nó cũng rũ bò dán sác di^n dịa quỳ dc dLíỤc tlũéng 
liêng hóa.

Niềm sùng bái Quaìi tlì6̂  ăm, nlìất !h nìọL alch vó Ihtìc,^" 
dtl&i lúnli tlidc Nĝ l̂ yí mẹ-IYlnh nh, diì V!!!1 xói ciìo mùutì 
dãft Việt yêu qt^ d^ nó có klìả năng dÓ!i iihận vào c!íỗ sâu 
nlìăft cùa hồn mầu nhiệm Ddc Nff Triíih Maria, Mẹ Clìúa 
Trbi vh là Mẹ của loăi ngtlhi. Nhiều ngĩlíõ, h)v c!ìầ!ìg hiểu 
gì về Kitô-giáo, nhiAig hf nhiên vảiì có Cílm !udi vói Đdc 
Maria, tía cáu an vói Ngìllâ, Ihậm chí còn lÙ!!! (ha (án (ụng 
Ng\^â nha. Dhc Mẹ ílúiìg lù Ihlhng (úi (Jo!ì, du!g !à !)tí^Jng 
tói Con hon dối vói dân tộc Việt chÚ!ìg ta.

Bhng nền táng huyền dìoại riêng cùa ÌÌÙ!)!!, Việt Nani 
dă môdohng Idiá tốt về phía Dhc Kitô. Nh f̂!^g (lổ (h vô (.!uf(, 
các tiêu mâu ngìtyêtì tliùy xuất hiện stmg h!c ù V (hũc. !íó 
phải tìm doạcnlthng tta!ìgphục({)!fUì (ht)ô<'. và dá ì:'! rnc !)Ì)'U 
hiệu truyền tlìố!ìg. Các b!cu hiệu tmyồn (hống )ìày (i:ng ià 
môi giói cán Unết dc dạo Cliúa dạt tdi clìiổu sâu (hÚ!!! u cua 
tám hê Việt, vh hf clù6u sâu ấy là!!ì vọ! ìnn (b^fc nlútng 
năng Ihhng phong phú nhất dể nuôi f!)(Tmg và ])!)át (ri^h) nó.

Nhùng biểu lùệu tât dàĩì tộc ây dong (hòi (in!g;)!)âi (!iỗn 
tả doạc bộ mặt huyồtì bí của Dọí).

*̂Trụyỳn llụ Kin!) dtÉ̂  M)ậ{ RÍAn d))n!) 0))̂  ))!)))<). ttttmtn f(.i
{!tì6 íập giùn (lăn gian vì p!à) hpp vùi Idayn!) (ní/ng \í) tlìh nc) Vì(-t 
tlìật (ù



ioa

NgúLíi Uìái cổ bán kìiai và các tâm hòn cháft pìiác có m^t 
càm Uiúc tììầJì Uiiêng ktiá bén n̂ l$̂ y, nên ráít hụyèn bù 
Clìi !o liu^ềìì bí tiìànìi Ììuyền lioăc, diù đííQg lo ngùCn Vì^t 
ta klìông dù kliá nâng liiểu mầu nlii^m. Clil cán ũm ra cáclì 
kliiến nguùi ta lii^u duọc tlìôì.

Để lúểu b^ig lý trí nlìCíng học tliụy^t cao xa, dl nhiên 
phái có một trùìli d$ văn hóa. Và tìí aụ tliông bác dó, nguhi 
ta dề tiến sâu hon vào mầu nlii^m. Nliong cliLÊt clìác mpt 
triết gia hay tlìần hpc gia liiáu du ĉ máu nlù$m ô clìỗ là 
mầu nlùệm dâu. Chù nglũa dụy lý và duy tlì̂ íc nglii$m hôm 
nay dã dáĩìlì tan cám tlu^ tlián Uùêng bhng cái sính lý 
luận và trùu toọng. Các bài gìàuig b ^ g  nliũng "ỳ tùòng 
sáng sùa và rõ ràng" clìÂng nóí du ĉ gì về klìoáng cáclì 
gitía ta và Cììúa. Các công tliúc kinlì kiểu La mã, ván tát 
quá và công tlnjfc quá, klìông dủ klíá năng klioì dây nlìCfng 
tâm tln!ì. Cínìgchínlì pìmngvỊ! La mã này, băng các CLf di$u 
klmôn dnc(até!^oty;)é) vh tluíbng htc, không dánh tlníC dt^c 
nlìtf!íg ngnòtì năng kíỌng tlìâm u nliăft, chúng chl liên k^t vói 
CÍÍC nĝ tyôn tìcu và bi&! hiêu tlìlêng liêng truyén thííng tlìôì.

Dt^c sffa soạn th nlũéu tliế kỳ do một nliân sínlì quan 
hòa thái (tầng nền E)ông Nam Á) cũng nliU do dạo lỳ Plìât 
học và Lào học, ngObì Vi$t Nam dễ tlủên về huyền nlủ^m 
(!nysti({uc) hO!ì nlúều dân tộc klìác. cố nhiên tlủên ít hay 
nliiều là tí)y ngObi.Và cũng còn tùy ù trìnlì dq văíi hóa cùa 
ììgobi ấy nha.

VI t!ìế, pììài ík̂ ì huyền nliiệm vào bài giáìig, giáo lý và 
pliụng vụ. N!ìất Ih dối vói hai Ic Khai tâuì và Tạ on. (^!ì 
giài tlúch ciìo hiện nổi ý nglũa huyền bí cùa hai !iglú lễ áy.



Cám dìúb huyền n!ù^mmóìc!ìì !à tú! kìnìt [ìHÌìiệm
U ìá íì  b í . B h n g  C!ÌC p ìíú p  U) !u y f'u . n ))ú }! í ìỊn Ì !  ! lụ o

giáo, tu dùền và trai !1ìật g!áo. !v )̂)uí' u!) dstìíng s!)ug
ái cũa thtif dạo Bììakin!! tế! (sùng á! An !'!)ật) và !/) tát, 
!ìguhi Vìêt dA d(tuc r!u!^n hi tốt n!tât r!ì(' Ììttv'!) Mg!ũ'M!ì 
(ex^^éricncc mysti(j!y') !(itó g!^o.

Díidù6ìì,!mycn!ìgìtiệm !hou í!ạc !'i' t. !W'!) !)UV̂ U )!g!ti '̂!!) 
c!ún!i cống p!rh d)ọ (!ộng(pnHs!vf') !!";!M l')!f' !!!Mf!!g,
sún 8oạ!ì c!m n̂ ! ^ tno m ììiútng diồu k!Ộ!) tàu! s!n!ì !v rần 
dù^t t!d ptìĂ! có 8p ! !ìù d('ng vè pìtín ! ìnlng tn. !\!)n-g!nn (!ã 
8UÌÌ1 trUÙìíg hÔ!ì trdi Tây (!a t!)Àn cìnt! dtt(c tó! inynn tntng 
!UỘt tôn g!{̂ 0 ììOí̂ tì cìdnìì. Ní^n d6c!)!tìn tiị c!)'ì tìnvrn ng!)!Ộ!!ì, 
Kitôdũtt! Áu c!)^n r!ìì tnt̂ t mò !n:hn tmng rnn !urnrn vh 
suy ni^m thô!. tại, kỳ t!mẠt tn tn)ng !)nu g!:k' \n BììẠt 
giáo rât cao, dùta kiìả !!ăng thay thê n)ột ptuh) ( !mrj!r (tòn! 
giác năng vă t!nìì thần dể t!^nn!  ̂ iọ<' vn tttnnÌ! tạng !)'ìn. sụ 
thnntì ìọc vh thnììÌ! !fì!U? tố! cần tk' di và" m"t tÌMt kin!) 
ng!nỘ!!ì và tr! tíìdc kÌ!ác !)!ột ÌMMm k)ínL^'

liiổu dttỌc c!ũt Vó vi ù (hỏ th!ông !ióng run nó !it). ))g'M! 
Vi$t dã 8!^n ahng ÌKín n^nttá Tây mt !!tnrn d" th '" !tn! t!a- 
môìô nôi tâin. TtíÊ! mă, U)an ôi!, !)Ọ (!à ktíõng i'ìrt t'fi dụng Â! 
UìÊÍ cùa mhììì. May tiúm n&m rồ! mù ctnCi !nây ni ttạt ttuyồn 
ngìù^m...

^*llìeo kủiìì ngtũ^m cùn UìántìIhêt^ae d Avi! .̂ dìì ddtd) )<!ìAp ktìông
dhng sụy tùhig CÙQ sádì ABC òo ktúŷ n dũ (ì!*' di 
txAì !h ^huty!^g tìtìAp dÙ!)g d!ín td tũ6u vh Í!<n)g hírng !hn) (tn) nM't t<c (xin 
xean 7'g dí iV)



tUMNMdĐín........................................................................ !

Nh$p VÍB M  V* M ín Nhi^m

J!aan A í ^ ...........................................................................  5

Hóa và Táng Nén Tám  H^ VN 

HoánA Son.......................................................................... 43

Danh M ^c các  Đé T&i dáng trong HTTV

fír5ô i  ííăh sô 7 S ............................................................ m

.-.V V /íJ^P 6)

Viíi pA*?p Sé í rea cu tnuíí! (/Myea


